
Trước khi sáp nhập 02 tỉnh

 Bắc Giang, Bắc Ninh

Theo địa bàn hành chính

 tỉnh Bắc Ninh mới

1
Trung tâm ngoại ngữ  

Nhật Anh

Công ty Cổ phần phát triển giáo 

dục và truyền thông Nhật Anh 

Số 282, đường Trần Nhân Tông, thị trấn 

Nham Biền, Yên Dũng,  Bắc Giang.

Số 282, đường Trần Nhân Tông, phường 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
trongtuannhatanh@gmail.com

Phan Lệ Hồng 

Nhung
Tiếng Anh

2
Trung tâm ngoại ngữ 

Thống Nhất

Công ty Cổ phần phát triển giáo 

dục Thống nhất 

Số 380, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang.

Số 06 đường Lý Tự Trọng 4, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh.
anhnguthongnhat@gmail.com

Nguyễn Thị Thu 

Hoài
Tiếng Anh

3
Trung tâm ngoại ngữ 

Smart Bunny 
Bùi Thị Huệ

Số 93, đường Hoàng Văn Thái, thị trấn 

Thắng, Hiệp Hòa;

Số 93, đường Hoàng Văn Thái,  Thôn 2, 

Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh
buihuemanager@gmail.com

Bùi Thị Huệ
Tiếng Anh

4
 Trung tâm ngoại ngữ 

Kitty
Công ty TNHH BGVN Tuấn Hùng

Số 192, tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

192 TDP4, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh 
lanlanydbg12@gmail.com

Dương Thị Ngọc 

Anh
Tiếng Anh

5
Trung tâm ngoại ngữ 

Sun School 

Công ty TNHH đào tạo và phát 

triển giáo dục Thái Hà 

Lô 66, khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn
114 Lê Duẩn - Phường Chũ - Tỉnh Bắc 

Ninh
thuha.ln.bg@gmail.com Hoàng Thu Hà Tiếng Anh

6
Trung tâm ngoại ngữ 

IDT 

 Công ty cổ phần đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực IDT

Số 182,184,186 đường Minh Khai, thành 

phố  Bắc Giang  

Số 182,184,186 đường Minh Khai, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
ngoainguidt@gmail.com

Phạm Thị Thu 

Trang
Tiếng Anh

7
Trung tâm Ngoại ngữ 

Smart English 
 Công ty TNHH đào tạo Duy Hùng 

Thôn Bảo Tân, xã Đại thành, huyện Hiệp 

Hòa.

Thôn Bảo Tân, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc 

Ninh
hungnv.qm@gmail.com

Nguyễn Văn 

Hùng Tiếng Anh

8
Trung tâm ngoại ngữ 

APAX LEADERS 
Công ty Cổ phần anh ngữ Apax 

Tầng 3, tòa nhà CoopMart,  số 51, đường 

Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang 

Tầng 3, tòa nhà CoopMart,  số 51, đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh 

thuytk@apaxleaders.edu.vn
Hà Thị Lan

Tiếng Anh

9
Trung tâm ngoại  ngữ 

VietKids 

Công ty Cổ phần phát triển giáo 

dục Vietkids 

Số 46, Trần Cảo, thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

số 46 Trần Cảo, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Ninh.
vietkidsedu.bg@gmail.com

Hà Thị Huyền
Tiếng Anh

10
Trung tâm ngoại  ngữ 

Victoria 
Công ty Cổ phần giáo dục Victoria 

Số nhà 18, đường Ngô Văn Cảnh, phường 

Ngô Quyền, TPBG 

Số nhà 18, đường Ngô Văn Cảnh, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
victoria.litc@gmail.com

Nguyễn Thị 

Minh Ngọc
Tiếng Anh

11
Trung tâm ngoại ngữ 

ABC KIDS

Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo ABC KIDS

Số 1, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn 

Thụ, TPBG

Số 1, đường Cả Trọng, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
abcenglishedu@gmail.com

Vũ Thị Thương
Tiếng Anh

12
Trung tâm ngoại ngữ 

Sunshine School 

 Công ty TNHH đào tạo giáo dục 

H&T 

Lô 09, đường Pháp Loa, Tiểu khu 4, thị trấn 

Nham Biền, Yên Dũng.

Lô 09, đường Pháp Loa, TDP 4, Phường 

Yên Dũng, Tỉnh Bắc Ninh
contact.ht.edu@gmail.com

Lê Thị Thương
Tiếng Anh

13
Trung tâm ngoại ngữ 

A&U Bắc Giang
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tầng 1, nhà B, Khu nhà ở sinh viên, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, TPBG  

Tầng 1, nhà B, Khu nhà ở sinh viên, 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh

minhnguyetbg78@gmail.com

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt Tiếng Anh

14
Trung tâm ngoại ngữ 

Iki Edu 

Công ty đào tạo kĩ năng và phát 

triển giáo dục Ivy

Số 138 Trường Chinh, thị trấn Thắng, Hiệp 

Hoà, Bắc Giang
Thôn 2, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh Annv.ikiedu@gmail.com

Nguyễn Thị Dung
Tiếng Anh

15

Trung tâm ngoại  ngữ 

quốc tế  PoPoDo Smrat 

English Lục Nam

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

giáo dục Hoàng Ly 

Thôn Kỳ Anh, xã Tiên Hưng, huyện Lục 

Nam

Số 172, Phố Kỳ Anh, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh 
viccogroup.vn@gmail.com

Hoàng Thị Ly
Tiếng Anh

16
Trung tâm ngoại ngữ 

Satori 
Công ty Cổ phần quốc tế Satori 

Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh
satori.bg98@gmail.com

Phan Thị Minh 

Phương Tiếng Nhật

Giám đốc 

trung tâm

Đào tạo 

ngoại ngữ 

Ghi 

chú

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC 

DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày     /8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Tên trung tâm
Pháp nhân có hồ sơ đề nghị 

cho phép thành lập

Địa chỉ trụ sở chính 

Email
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17
Trung tâm ngoại ngữ 

Thế Việt

Công ty TNHH phát triển hệ thống 

Thế Việt

Số 68, Lê Hồng Phong, phường Xương 

Giang, tp BG

Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

ngoaingutheviet.edu@gmail.co

m
Lê Thanh Tâm Tiếng Anh

18
Trung tâm ngoại ngữ 

Hà Bắc 

 Công ty Cổ phần Đầu tư DVTM 

Hà Bắ

Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh
ngoainguhabac@gmail.com

Lê Trần Ngọc
Tiếng Anh + 

Trung + Hàn

+ Nhật 

19
Trung tâm ngoại ngữ 

Hương Hương 

Công ty TNHH giáo dục và hợp tác 

quốc tế Hương Hương 

Tầng 4, tòa nhà số 2, Lô 14, đường Hùng 

Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tầng 3, tòa nhà Suncity, số 1B,đường 

Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh

qiuxiang276@gmail.com

Hoàng Thị Thu 

Hương Tiếng Trung

20
Trung tâm ngoại ngữ 

Victoria  Bắc Giang 

Cty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo 

Victoria

Số nhà 164, đường Minh Khai, phường Ngô 

Quyền, thành phố BG.

Số nhà 164, đường Minh Khai, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
dobichngoc@victoria.vn Đỗ Thị Ngọ Tiếng Anh

21
Trung tâm ngoại ngữ 

DILA
Công ty Cổ phần đầu tư Đức Thiện 

 Phố Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang. Phố Bỉ, Xã Ngọc Thiện, Tỉnh Bắc Ninh ducthienvn910@gmail.com Hoàng Thị Duyên
Tiếng Anh, 

Tiếng Trung

22
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean  Edu  Lạng Giang 

Công ty Cổ phần giải pháp giáo 

dục Hưng Yên

Lô TM2, khu Dịch vụ TMTH và giải trí Rùa 

Vàng, thị trấn Vôi, Lạng Giang
Phố Vôi, Xã Lạng Giang, Tỉnh  Bắc Ninh

ocean_langgiang@ocean.edu.v

n

Trần Thị Lan 

Anh  
Tiếng Anh

23
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean  Edu  Bắc Giang 

Công ty Cổ phần giải pháp giáo 

dục Hưng Yên

Số 241 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang 

Số 241 đường Ngô Gia Tự, phường  Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Ninh 

ocean_bacgiang2@ocean.edu.v

n
Nguyễn Thị Lệ Tiếng Anh

24
Trung tâm ngoại ngữ 

YMV
Lương Thị Việt Thu

Lô D5-D6, Khu công nghiệp Đình Trám, thị 

trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Lô D5-D6, Khu công nghiệp Đình Trám, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh
ga-01@ymv.com.vn

Lương Thị Việt 

Thu Tiếng Nhật

25
Trung tâm ngoại ngữ 

HANA  
Công ty TNHH UNISA 

Số 210, Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, 

TP Bắc Giang, Bắc Giang

Số 210 Thân Nhân Trung, Phường Đa 

Mai, Tỉnh Bắc Ninh
quoctoandang@gmail.com

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo Tiếng Trung

26
Trung tâm ngoại ngữ 

Ngôi sao - T
Đỗ Thị Nhung

Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh

trungtamanhngut.star@gmail.c

om

Đỗ Thị Nhung
Tiếng Anh

27
Trung tâm ngoại ngữ 

Atlantic
Công ty Cổ phần giáo dục Atlantic 

Đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Bích. 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Số 321 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh
thangvan28@gmail.com

Nguyễn Thị Hoài 

Linh Tiếng Anh

28
Trung tâm ngoại ngữ 

Sunflower
Vũ Minh Phương

Khu phố Thượng, thị trấn Bích Động, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 236, TDP Thượng, Phường Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Ninh.
Sunfloweredu2015@gmail.com Vũ Minh Phương    Tiếng Anh

29
Trung tâm ngoại ngữ 

Quốc tế ICO

  Công ty Cổ phần quốc tế ICO Số 7A, Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, 

Tỉnh Bắc Giang

Số 7A, Nguyễn Thị Lưu, Phường Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Ninh
maidinhico@gmail.com Nguyễn Thị Tư 

Tiếng Hàn, 

Nhật, Trung, 

Anh, Đức

30
Trung tâm ngoại ngữ 

ALVIN 

  Công ty TNHH Thảo Nguyên 

TNE 

Số 664 đường Thân Nhân Trung – TT Bích 

Động – Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang 

Số 546 đường Thân Nhân Trung, Phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh
ngoaingualvin@gmail.com

Nguyễn Thị Kim 

Vân Tiếng Anh

31
Trung tâm ngoại ngữ 

GENIUS 

 Công ty TNHH MTV đầu tư phát 

triển giáo dục A&G 

Số nhà 710, đường Thân Nhân Trung, 

thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

số 06 đường Nguyễn Đình Tuân, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
geniuseduvietnam@gmail.com

Lê Ánh Trang
Tiếng Anh

32
Trung tâm ngoại ngữ 

HIKARI  

Công ty TNHH đà tạo ngoại ngữ 

và HTQT Hikari

Xóm Nguộn, thôn Hùng Lãm 1, 

xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Tổ dân phố Hùng Lãm 1, Phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh

trungtamngoaingunhat.han@g

mail.com
Đỗ Xuân Phong Tiếng Nhật, Hàn

33
Trung tâm ngoại ngữ 

ISLAND
Công ty TNHH Pathway VN

Khu 3, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang
Thôn 3, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh edisondangxa@gmail.com

Kiều Hương 

Huyền Tiếng Anh

34
Trung tâm ngoại ngữ 

KILA

Công ty Cổ phần giáo dục Bayby 

House

Số 268 Hoàng văn Thái , thị trấn Thắng- 

Hiệp Hoà- Bắc Giang 
Khu phía Tây, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh

kilaenglishacademy@gmail.co

m

Hoàng Thị 

Thanh Nga Tiếng Anh
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35
Trung tâm ngoại ngữ 

Lincoln Academy

Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế 

A&B 

Số 68, đường Lê Hồng Phong, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Số 68, đường Lê Hồng Phong, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
lincoln.edu.vn@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hương Tiếng Anh

36
Trung tâm ngoại ngữ 

META
Công ty TNHH tiếp vận HANA

Đường 295B, thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

Đường 295B, thôn Như Thiết, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 
ha.lajdl@gmail.com La Thị Hà Tiếng Anh

37
Trung tâm ngoại ngữ 

Queen
Vũ Thị Soan

Thôn Cát, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang
Thôn cát, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh pttquynhyd@gmail.com

Nghĩa Thị 

Nhường
Tiếng Anh

38
Trung tâm ngoại ngữ 

LA RA
Nguyễn Thị Hạnh

Đường Quang Trung, tổ dân phố Tân Kết, thị 

trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

231 Đường Quang Trung, Thôn Tân Kết, 

xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh
nthoa.hh@bacgiang.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh
Tiếng Anh

39
Trung tâm ngoại ngữ 

Worldlink

Công ty Cổ phần nhân lực 

Hospitality

 Pacific Việt Nam 

Lô số 11, khu dân cư Quảng trường, thị trấn 

Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

Số 59 Quảng trường Thân Nhân Trung, 

phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh
worldlinkbacgiang@gmail.com Tạ Thị Hạnh Tiếng Anh

40
Trung tâm ngoại ngữ 

Hoa Sữa 

Công ty TNHH đầu tư thương mại 

&Dịch

 vụ Quỳnh Mai 

Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Huyện 

Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Thôn Nghĩa Thượng, phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh
khacnhien1972@gmail.com Nguyễn Văn Mão Tiếng Anh

41
Trung tâm ngoại ngữ 

Blue Way

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Hùng Phú

Thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Vân Cốc 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh
bluewayedu@gmail.com Nguyễn Thị Dung Tiếng Anh

42
Trung tâm ngoại ngữ 

Thành Vinh

Công ty TNHH giáo dục Thành 

Vinh

Thôn Ngoài, xã Cao Xá huyện Tân Yên tỉnh 

Bắc Giang
Thôn Ngoài xã Tân Yên tỉnh Bắc Ninh

ngoainguthanhvinh.tanyen@g

mail.com
Đỗ Thị Hồng Huệ Tiếng Anh

43
Trung tâm ngoại ngữ 

Kata
Công ty TNHH Quốc tế KATA  

Thôn Đình Cả, xã Quảng Minh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

TDP Đình Cả, Phường Vân Hà, Tỉnh Bắc 

Ninh.
ngoaingukata@gmail.com

Nguyễn Hoài 

Thanh Tiếng Anh

44
Trung tâm ngoại ngữ 

Supermate-Edu

Công ty TNHH MTV Sơn Dương 

Bắc Giang 

Số 07, đường Nguyễn Đình Tuân, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Số 07, đường Nguyễn Đình Tuân, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 
supermate.edu@gmail.com

Phùng Thị Thùy 

Dung Tiếng Anh

45
Trung tâm ngoại ngữ 

Nguyễn Nam

Công ty cổ phần Nguyễn Nam 

Group

Ngõ 103, đường Văn Tiến Dũng, tổ dân phố 

số 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Ngõ 103, đường Văn Tiến Dũng, thôn 2, 

xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

trungtamnguyennam@gmail.co

m

Nguyễn Thị 

Khánh Linh Tiếng Anh

46
Trung tâm ngoại ngữ 

GreenEdu

 Công ty TNHH và Truyền thông 

quốc tế Sky

Số 216 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Số 216 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh  
quanly.greenedu@gmail.com

Nguyễn Thị Thu 

Vân 
Tiếng Anh

47
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Star

Công ty TNHH phát triển giáo dục  

Quỳnh Mai 

Thôn Nội, xã Nội Hoàng,huyện Yên Dũng,

 tỉnh Bắc Giang 

TDP Tân Phượng, Phường Đa Mai, Tỉnh 

Bắc Ninh
quynhtrang96cdd@gmail.com Nguyễn Văn Hảo  Tiếng Anh

48
Trung tâm ngoại ngữ 

Ánh Sao

Công ty Cổ phần giáo dục phát 

triển ngoại  ngữ Ánh Sao 

Lô 22, Khu Quảng Trường, Tổ dân phố 

Thượng, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt 

Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Lô 22, Khu Quảng Trường, Tổ dân phố 

Thượng, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc 

Ninh Việt Nam

nguyenthisoa01987@gmail.co

m
Nguyễn Thị Soa

Tiếng Anh,

 tiếng Trung

49
Trung tâm Ngoại ngữ 

Celine

Công ty TNHH phát triển giáo dục  

Phú Trọng

Thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Đài Sơn- Phường Việt Yên- tỉnh 

Bắc Ninh
anhnguceline88@gmail.com Giáp Thị Thoa Tiếng Anh

50
Trung tâm ngoại ngữ 

MIA Global
Đỗ Thúy Hòa

Số nhà 66 đường Lê Đức Trung, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Số nhà 66 đường Lê Đức Trung, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
hoado@mla.edu.vn Đỗ Thúy Hòa Tiếng Anh

51
Trung tâm ngoại ngữ 

STM
Nguyễn Thị Thu

Xóm Kẻ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
Xóm Kẻ, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh thuthu1996bn@gmail.com Nguyễn Thị Thu Tiếng Anh

52
Trung tâm ngoại ngữ 

Eduhome
Tạ Như Quỳnh

Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Số 24 Tổ dân phố Dốc Đồn, Phường Chũ, 

tỉnh Bắc Ninh
luongvh12@gmail.com Tạ Như Quỳnh Tiếng Anh

53
Trung tâm ngoại ngữ 

Phương Linh
Đỗ Thị Hương

Tổ Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổ Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh
huonghh881@gmail.com Đỗ Thị Hương Tiếng Trung

54
Trung tâm ngoại ngữ 

Việt Úc

Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn 

giáo dục Việt Úc 

Tổ dân phố Đông Ngàn, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Thôn Đông Ngàn, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh
Vietuc.edu11@gmail.com Phạm Thị Hường Tiếng Anh

mailto:Vietuc.edu11@gmail.com
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55
Trung tâm ngoại ngữ 

Khánh Linh

Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo Khánh Linh 

Số nhà 275, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Số nhà 275, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
linhchina212@gmail.com

Trần Lê Khánh 

Linh
Tiếng Trung

56
Trung tâm ngoại ngữ 

Thanh Hiền
Nguyễn Thanh Hiền

Số nhà 63, đường Lương Văn Nắm, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Số nhà 63, đường Lương Văn Nắm, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

tiengtrungthanhhien@gmail.co

m

Nguyễn Thanh 

Hiền
Tiếng Trung

57
Trung tâm ngoại ngữ 

Mộng Hán

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế 

Mộng Hán 

Làn 2, Quốc lộ 37, ĐT 295B, Khu đô thị 

Đình Trám Sen Hồ, Phường Hồng Thái, Thị 

xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Làn 2, Quốc lộ 37, ĐT 295B, Khu đô thị 

Đình Trám Sen Hồ, Phường Việt Yên, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

monghanchinese@gmail.com Hoàng Thị Linh Tiếng Trung

58
Trung tâm ngoại ngữ 

TMDS HLA

Công ty Cổ phần và cung ứng nhân 

lực quốc tế TMDS HLA

Đường 295, Thôn Danh Thượng 3, Xã Danh 

Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 

Đường 295, Thôn Danh Thượng 3, Xã 

Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh
tmdsmai@gmail.com Đặng Việt Hùng

Tiếng Nhật,  

Hàn, Trung,  

Đức

59
Trung tâm ngoại ngữ 

Hanna Bắc Giang

Công ty Cổ phần dịch vụ và 

thương mại  Hanna 

Số 231-233 đường Lê Lợi, Phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Số 231-233 đường Lê Lợi, Phường Bắc 

Giang,  Tỉnh Bắc Ninh phanduongbkbn@gmail.com
Phan Văn Đương

Tiếng Hàn 

+ Trung

60
Trung tâm ngoại ngữ 

RES
Công ty Cổ phần tập đoàn RES 

Số 75-77 Đường Hùng Vương, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 75-77 Đường Hùng Vương, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
vothinguyetanh@res.edu.vn Nguyễn Thị Oanh Tiếng Anh

61
Trung tâm ngoại ngữ 

DBT
Công ty TNHH DBT 2110

Thôn Nguộn, xã Tân Thanh, huyện L.Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
Thôn Nguộn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh

trungtamngoaingudbt@gmail.c

om
Đào Bá Tân Tiếng Anh

62
Trung tâm ngoại ngữ 

Helen Edu

Công ty TNHH Sunflowers Bắc 

Giang

Thôn Đoàn Kết, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc 

Giang

TDP Đoàn Kết, Phường Phượng Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh
sunflower.htq.edu@gmail.com

Hỷ Thị Thu Hiền
Tiếng Anh

63
Trung tâm ngoại ngữ 

Master Edu

Công ty TNHH Giáo dục Hồng 

Bàng

Số nhà 462, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 462, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, TDP Phú Mỹ, Phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh

ngoaingumaster@gmail.com Chu Việt Hoa Tiếng Trung

64
Trung tâm ngoại ngữ 

GBS Bắc Giang

Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Trường Vinh 

Số nhà 119 đường Giáp Văn Phúc, phường 

Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Tòa nhà đa năng Việt Thắng, đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh

gbscenter.edu@gmail.com
Nguyễn Thị 

Thúy My
Tiếng Trung

65
Trung tâm ngoại ngữ 

BalaBala

 Công ty TNHH Giáo dục và Hợp 

tác quốc tế Hương Hương

Số 398-400,đường Thân Cảnh Phúc, tổ dân 

phố Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn 

Số 1084, TDP Quang Trung, phường 

Chũ, tỉnh Bắc Ninh
qiuxiang276@gmail.com

Hoàng Thị Thu 

Hương
Tiếng Anh

66
Trung tâm ngoại ngữ 

Athens

Công ty Cổ phần Giáo dục Athens 

Việt Nam

Số nhà 483 đường Hoàng Văn Thái, Tổ dân 

phố số 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà

Số nhà 483 Hoàng Văn Thái, thôn số 2, 

xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh 
Athensbg.edu@gmail.com

Nguyễn Thị Nhật 

Quỳnh 
Tiếng Anh

67
Trung tâm ngoại ngữ 

Toppy Kids

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Hiền Anh

Tổ dân phố Hương, Phường Tân An, Thành 

Phố Bắc Giang

TDP Hương , Phường Tân An, Tỉnh Bắc 

Ninh
hienanh.199.bg@gmail.com Trần Thị Hiền Tiếng Anh

68
Trung tâm ngoại ngữ 

QTEDU Bắc Giang 

Công ty TNHH Giáo dục quốc tế 

Anna Lee 

Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

Tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh 
annalee.education@gmail.com

Nguyễn Thị 

Tuyến
Tiếng Trung

69
Trung tâm ngoại ngữ 

MS Cherry English

Công ty TNHH Giáo dục Edu Kids 

Việt Nam 

Tổ dân phốTân Cầu Rô, thị trấn Bắc Lý, 

huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
TDP Tân Cầu Rô - Xuân Cẩm - Bắc Ninh

mscherryenglish666@gmail.co

m

Ngô Thị Kim 

Oanh
Tiếng Anh

70
Trung tâm ngoại ngữ 

ABC Smart

Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ quốc tế MT986 

Km8, thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

 TDP Liên Sơn, Phường Tiền Phong, Tỉnh 

Bắc Ninh
maithuy0686@gmail.com Mai Thị Thúy Tiếng Anh

71
Trung tâm ngoại ngữ 

Super Kids

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

SuperKids 

Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Thành, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc 

Ninh
ngocvansdgmail.com Vũ Hải Đăng Tiếng Anh

72
Trung tâm ngoại ngữ 

Happiness

Công ty TNHH Giáo dục 

Happiness 

TDP Thanh Bình, Thị Trấn Kép, Lạng 

Giang, Bắc Giang (gần Chợ Kép)
Thanh Bình, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

congtyhappiness2023@gmail.c

om

Nguyễn Thị Thu 

Hà
Tiếng Anh

73
Trung tâm ngoại ngữ 

Polly English

  Công ty TNHH Giáo dục và Phát 

triển Dương Minh Trí

Số 171 Khu 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang.

Số 171 Khu 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh

Thuyduong.bluegreen@gmail.c

om

 Nguyễn Thị 

Thùy Dương 
Tiếng Anh

74
Trung tâm ngoại ngữ 

Sunshine
Cá nhân bà Phạm Thị Tĩnh- 

Thị tứ Bảo Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Thị tứ Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc 

Ninh

ttanhngusunshine888@gmail.c

om
 Phạm Thị Tĩnh Tiếng Anh

mailto:tiengtrungthanhhien@gmail.com
mailto:tiengtrungthanhhien@gmail.com
mailto:trungtamngoaingudbt@gmail.com
mailto:trungtamngoaingudbt@gmail.com
mailto:ngoaingumaster@gmail.com
mailto:qiuxiang276@gmail.com
mailto:annalee.education@gmail.com
mailto:congtyhappiness2023@gmail.com
mailto:congtyhappiness2023@gmail.com
mailto:Thuyduong.bluegreen@gmail.com
mailto:Thuyduong.bluegreen@gmail.com
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75
Trung tâm ngoại ngữ 

Brentwood English
Công ty TNHH Brentwood English

Số 313, Tổ Dân Phố 4, Phố Ba Tổng, Thị 

trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 

Giang

Số 313, Tổ Dân Phố 4, Phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh
huyenbee.kqt@gmail.com Ong Thị Huyền Tiếng Anh

76
Trung tâm ngoại ngữ 

Skyline

Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo ngoại ngữ quốc tế Skyline 

Số 118 đường Trần Quang Khải, phường 

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Số 118 đường Trần Quang Khải, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
hoanguskyline@gmail.com  Lê Thị Minh Hải

Tiếng Trung, 

Tiếng Anh

77
Trung tâm ngoại ngữ 

Hanoi Connection

Công ty Cổ phần đầu tư PVD Việt 

Nam

Khu Bờ Hồ, tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Khu Bờ Hồ, tổ dân phố Lê Duẩn, phường 

Chũ, tỉnh Bắc Ninh
lucngan.hnc@gmail.com Đỗ Hoàng Việt Tiếng Anh

78
Trung tâm ngoại ngữ 

VJK
Công ty Cổ phần VJK Group 

Khu phố Chằm Mới, thị trấn Đồi Ngô, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Phố Đồi Ngô, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh caosongiang@gmail.com Cao Sơn Giang

Tiếng Nhật, 

Trung, Hàn

79
Trung tâm ngoại ngữ 

Ngôi Sao Việt

Cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

Số 01 đường Lê An, phường Trần Nguyên 

Hãn, thành phố BG, tỉnh Bắc Giang (Trong 

Trường THPT Nguyên Hồng)

Số 1 đường Lê An, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh
huyenbmcs@gmail.com

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
Tiếng Anh

80
Trung tâm ngoại ngữ 

Tri Việt

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 

doanh nghiệp Tri Việt 

Số nhà 11, đường Nguyễn Khuyến 1, phường 

Xương Giang, thành Phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Số nhà 11, Đường Nguyễn Khuyến 1, 

Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam.

dung.doanthuy@gmail.com
Đoàn Thị Thùy 

Dung

Tiếng Trung, 

Tiếng Anh

81
Trung tâm ngoại ngữ 

Olympia
Cá nhân ông Nguyễn Văn Toàn

Tổ dân phố Đồng Lều, thị trấn Bố Hạ, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Đồng Lều, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc 

Ninh
cuongthptboha@gmail.com

 Nguyễn Văn 

Toàn
Tiếng Anh

82
Trung tâm ngoại ngữ Lê 

Yến

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Đức Minh 

Ki ốt số 11, đường Nguyễn Xuân Lan, thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Kiot  số 11, Nguyễn Xuân Lan, xã Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
tiengtrungleyen@gmail.com  Lê Thị Yến Tiếng Trung

83
Trung tâm ngoại ngữ 

Happy School
Cá nhân ông Lê Thái Bình Minh TDP 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động Thôn số 4, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh quangbachsd@gmail.com

 Lê Thái Bình 

Minh
Tiếng Anh

84
Trung tâm ngoại ngữ 

Tương Lai Việt

Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ 

phát triển Tương Lai Việt 

Lô 4 C16, đường Hoàng Quốc Việt, Khu đô 

thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

 Đường Hoàng Quốc Việt, KDT An Huy, 

Xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh
tuonglaiviet2023@gmail.com Bùi Thị Mỹ Hạnh Tiếng Trung

85
Trung tâm ngoại ngữ 

TTA

  Công ty TNHH Truyền thông và 

Phát triển Trí Tuệ Việt 

Tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tổ Dân Phố Vàng , Phường Việt Yên , 

Tỉnh Bắc Ninh .
nangkhieutta@gmail.com

Hà Thị Thanh 

Nhàn
Tiếng Anh

86
Trung tâm ngoại ngữ 

Nam Phương

Công ty TNHH Đầu tư giáo dục 

Nam Phương 

Số 16, Khu đô thị mới Bách Việt Lake 

Garden, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số 16, Khu đô thị mới Bách Việt Lake 

Garden, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

namphuongeducation@gmail.c

om

Trần Thanh 

Phương
Tiếng Trung

87
Trung tâm ngoại ngữ 

Oxford Academy

Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển 

giáo dục Trần Phát 

Số nhà 206, đường Trần Hưng Đạo, TDP số 

5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Số nhà 206, đường Trần Hưng Đạo, Thôn 

số 5, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh
tranleulis@gmail.com

 Nguyễn Văn 

Thưởng
Tiếng Anh

88
Trung tâm ngoại ngữ 

New Fortune

Công ty TNHH Dịch vụ và Công 

nghệ Tân Lộc 

Thôn Nội, xã Nội Hoàng,huyện Yên Dũng,

 tỉnh Bắc Giang 

TDP Nội, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc 

Ninh

trungtamngoaingunewfotune@

gmail.com

Tống Thị Hồng 

Yến
Tiếng Anh

89
Trung tâm ngoại ngữ 

HICO

Công ty Cổ phần Trường cao đẳng 

quốc tế Hà Nội 

Số nhà 547 Hoàng Hoa Thám, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đường 284. phường Đa Mai, tỉnh Bắc 

Ninh
hanoi.hico@gmail.com 

 Phạm Thị Minh 

Ngọc
Tiếng Anh

90
Trung tâm ngoại ngữ 

KAPHA

Công ty Cổ phần giáo dục ABC 

Việt Nam 

Thôn Nam Tiến, xã Xương Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Thôn Nam Tiến, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Ninh
haidang308@gmail.com  Đoàn Thị Huyền Tiếng Anh

91
Trung tâm ngoại ngữ 

Thanh Hằng China

 Công ty TNHH phát triển Giáo 

dục và Hợp tác quốc tế Thanh Hằng 

Số nhà 56, phố Kỳ Anh, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 56, tổ dân phố Kỳ Anh, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc Ninh

trungtamngoainguthanhhang@

gmail.com

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng
Tiếng Trung

92
Trung tâm ngoại ngữ 

Thiên Hoàng
Công ty TNHH Chang Hoàng 

Thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Sơn. Xã Hiệp Hoà tỉnh Bắc 

Ninh 

thienhoangacademy@gmail.co

m

Mã Thị Thu 

Hường

Tiếng Trung 

+Anh

93 Trung tâm ngoại ngữ 3S
 Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục 

3S 

Số 17-19, Tổ dân phố Hai Mươi, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Số 17-19, tổ dân phố Hai Mươi, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc Ninh
tiengtrung3s.edu@gmail.com

Nguyễn Thị Thu 

Hường
Tiếng Trung

mailto:hoanguskyline@gmail.com
mailto:huyenbmcs@gmail.com
mailto:cuongthptboha@gmail.com
mailto:tiengtrungleyen@gmail.com
mailto:quangbachsd@gmail.com
mailto:hsbc686@gmail.com
mailto:nangkhieutta@gmail.com
mailto:namphuongeducation@gmail.com
mailto:namphuongeducation@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:hanoi.hico@gmail.com
mailto:tiengtrung3s.edu@gmail.com
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94
Trung tâm ngoại ngữ 

Thu Cúc HSK

Công ty Cổ phần đầu tư PVD Việt 

Nam

Khu Bờ Hồ, tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Khu Bờ Hồ, tổ dân phố Lê Duẩn, phường 

Chũ, tỉnh Bắc Ninh
lucngan.hnc@gmail.com Lường Thị Cúc Tiếng Trung

95
Trung tâm ngoại ngữ 

Thiên Ân

 Công ty TNHH Tân Thiên Ân Bắc 

Giang 

Lô 21/LK4 đường Bàng Bá Lân, phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Lô 21/LK 4 đường Bàng Bá Lân, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
damxuyn1307@gmail.com Lê Thị Liên Tiếng Trung

96
Trung tâm ngoại ngữ 

MTS Hoàng Long

 Công ty TNHH Nhan lực quốc tế 

DHN Group 

Tổ dân phố Tân An, thị trấnTân An, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Tân An, phường Tân An, tỉnh 

Bắc Ninh
Lương Thị Cường Tiếng Trung

97
Trung tâm ngoại ngữ 

Hoa Đào

 Công ty TNHH Tư vấn thương 

mại Hoa Đào  

Khu dân cự TM Chợ Mới, phường Bích 

Động, TX Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Khu dự 

án TNR)

Khu dân cự TM Chợ Mới, phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh (Khu dự án TNR
hoadao181817@gmail.com Bùi Thị Duyên Tiếng Trung

98
Trung tâm ngoại ngữ 

Minh Thu
 Công ty TNHH SONHAN 

Số 173 đường Trường Chinh, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Số 173 đường Trường Chinh, Xã Hiệp 

Hòa, Tỉnh Bắc Ninh

tiengtrungminhthuhiephoa@g

mail.com

Nguyễn Hoàng 

Minh Thu
Tiếng Trung

99
Trung tâm ngoại ngữ 

Goldmax

 Công ty Cổ phần học viện giáo 

dục Goldmax 

Thôn Cầu Cao, Xã Quý Sơn, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Thôn Cầu Cao, Phường Phượng Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh
goldmaxenglish@gmail.com

Võ Thị kim 

Nhung
Tiếng Anh

100
Trung tâm ngoại ngữ 

Scots English Bắc Giang

 Công ty Cổ phần Scots English 

Australia 

Tầng 3, tòa nhà Co.opmart Bắc Giang, số 51 

đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Tầng 3 toà Co.op Mart, số 51 đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh.

customercare@scotsenglish.ed

u.vn
Ngô Thế Hoan Tiếng Anh

101
Trung tâm ngoại ngữ 

Happy Academy
 Công ty TNHH Ngô Kiến Thành 

29-30 đường Bàng Bá Lân, Phường Dĩnh Kế, 

TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

29-30 Bàng Bá Lân, Phường Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Ninh
kimnamkin@gmail.com

Hoàng Thị 

Khánh Linh
Tiếng Anh

102
Trung tâm ngoại ngữ 

IELTS Band Up

 Công tyTNHH đầu tư và phát triển 

giáo dục Hưng Cường Thịnh 

Đường 19/5, tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường 19/5, tổ dân phố số 2, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Ninh
bandupielts@gmail.com Ngô Minh Anh Tiếng Anh

103
Trung tâm ngoại ngữ 

Thời Đại Mới

 Công ty TNHH Hoa ngữ Thời Đại 

Mới 

Lô 11- ALK38 Khu đô thị phía Nam, xã Tân 

Tiến, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Lô 11- ALK38 Khu đô thị phía Nam, 

phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh
thiencam596@gmail.com

Nguyễn Thị Thu 

Hà
Tiếng Trung

104
Trung tâm ngoại ngữ 

ESL

 Công tyTNHH Phát triển giáo dục 

ESL 

Số 198 đường Võ Nguyên Giáp, Tân Mỹ, 

thành phố BG

Sn 31, ngõ 842, Đ Lê Lợi, P Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh
englishcenter6868@gmail.com Lê Thị Huyền Tiếng Anh

105
Trung tâm ngoại ngữ 

ABC Kids

 Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo ABC Kids 

Số 01 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số 01 đường Cả Trọng, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
abcedu.bg@gmail.com

Trần Thị Kiều 

Trinh
Tiếng Anh

106
Trung tâm ngoại ngữ 

AAC

 Công ty Cổ phần thương mại và 

Đầu tư AAC Việt Nam 

Số 09 Trần Quang Khải, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 09 Trần Quang Khải, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
info@aacvietnam.edu.com

Nguyễn Thị 

Thùy Dung
Tiếng Anh

107
Trung tâm ngoại ngữ 

Havina Bắc Giang

 Công ty Cổ phần du học và Định 

cư toàn cầu Havina Global 

Số 832, đường Lê Lợi phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang (Thuê 

CS1 TT GDTX-NN, TH Tỉnh BG)

Số 832, đường Lê Lợi phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh (Thuê CS1 TT GDTX-NN, 

TH Tỉnh BN)

info@havina.edu.vn
Nguyễn Thị 

Luyến
Tiếng Anh

108
Trung tâm ngoại ngữ 

Long Hưng

 Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế 

Long Hưng 

TDP Như Thiết, Hồng Thái, thị xã Việt Yên, 

Tỉnh Bắc Giang (gần trường 19/5)

Số 29 đường Thân Cảnh Phúc, TDP Như 

Thiết, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh
longhungbg98@gmail.com Nguyễn Văn Kiên

Tiếng Anh + 

Trung + Hàn

109
Trung tâm ngoại ngữ 

VTED BG

 Công ty TNHH Thương mại và 

Phát triển giáo dục Việt Nam

Số 316 TDP Hùng Lãm 3, phường Hồng 

Thái thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

Số 316 TDP Hùng Lãm 3, phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh 
tuoitran116@gmail.com Lê Thị Nga Tiếng Anh

110
Trung tâm ngoại ngữ 

Sunny

 Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Thanh Hằng 

Thôn Tân Thể xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Thể, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc 

Ninh
Thanhhangcenter@gmail.com Dương Thị Hằng Tiếng Anh

111
Trung tâm ngoại ngữ 

AJIN

 Công ty TNHH Giáo dục và Hợp 

tác quốc tế  Thịnh Việt 

Lô 01-LK01 thôn Nguận, Dĩnh Trì, tp Bắc 

Giang (Gần đối diện cây xăng Đồi Nên)

Lô 01-LK01, Tổ dân phố Nguận, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 
emhocngoaingu@gmail.com Trần Văn Tiến

Tiếng Anh + 

Trung

112
Trung tâm ngoại ngữ 

Dung Khang

 Công ty TNHH Trí Việt The 

Garden 

Thôn An Lạc, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Thôn An Lạc, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc 

Ninh
ngothang2006@gmail.com

Nguyễn Thị 

Diễm My
Tiếng Anh

113
Trung tâm ngoại ngữ 

ICOJob

 Công ty Cổ phần cung ứng nguồn 

nhân lực ICO 

TDP Vân Cốc 2, Vân Trung, thị xã Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

TDP Vân Cốc 2, Phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh
vietpq@icogroup.vn

Nghiêm Thị 

Thuỷ Tiên

Trung + 

Hàn+ Nhật

mailto:lucngan.hnc@gmail.com
mailto:damxuyn1307@gmail.com
mailto:hoadao181817@gmail.com
mailto:tiengtrungminhthuhiephoa@gmail.com
mailto:tiengtrungminhthuhiephoa@gmail.com
mailto:goldmaxenglish@gmail.com
mailto:customercare@scotsenglish.edu.vn
mailto:customercare@scotsenglish.edu.vn
mailto:kimnamkin@gmail.com
mailto:bandupielts@gmail.com
mailto:thiencam596@gmail.com
mailto:englishcenter6868@gmail.com
mailto:abcedu.bg@gmail.com
mailto:info@aacvietnam.edu.com
mailto:info@havina.edu.vn
mailto:longhungbg98@gmail.com
mailto:tuoitran116@gmail.com
mailto:Thanhhangcenter@gmail.com
mailto:emhocngoaingu@gmail.com
mailto:ngothang2006@gmail.com
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114
Trung tâm ngoại ngữ 

SJC
 Công ty TNHH Liên Việt GMP 

Lô số 05, đường Trần Quang Khải, phường 

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh BG

Lô số 05, đường Trần Quang Khải, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
lienvietgmp@gmail.com

Nguyễn Văn 

Thắng
Tiếng Trung 

115
Trung tâm Ngoại ngữ, 

Tin học BG Steam

 Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ giáo dục BG Steam 

Số 02, đường Nghĩa Long phường Trần Phú, 

thành phố BG

Số 2, đường Nghĩa Long, Phường Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Ninh
bgsteam2024@gmail.com Trần Thu Hương

Tin học +

 Tiếng Anh

116
Trung tâm ngoại ngữ 98 

Bắc Giang

 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển giáo dục Tâm Phúc 

Số 322, TDP Hùng Lãm 3, phường Hồng 

Thái, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Số 322, TDP Hùng Lãm 3, phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh
tiengtrung98bg@gmail.com

Nguyễn Thị 

Nguyệt
Tiếng Trung

117
Trung tâm ngoại ngữ 

ITC

 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 

triển đô thị Bắc Giang 

Số nhà 572N.P đường Xương Giang, phường 

Xương Giang, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số nhà 572N.P đường Xương Giang, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
giangdhh09058@gmail.com

Lương Ngọc 

Thuý
Tiếng Trung

118
Trung tâm ngoại ngữ 

New Gorld Bắc Giang

 Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế 

và phát triển nguồn nhân lực VKU-

GROUP 

Lô 10-11, khu đô thị số 2, thôn Chùa, xã 

Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Lô 10-11, khu đô thị số 2, thôn Chùa, xã 

Tân Dĩnh, , tỉnh Bắc Ninh
vanthitran30@gmail.com Bùi Thị Mai

Tiếng Anh +

Tiếng Hàn

119
Trung tâm ngoại ngữ 

Nhật Nam

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Nhật Nam 

TDP Phố xã, Phường Thanh Hải, Thị xã 

Chũ, Tỉnh Bắc Giang

TDP Phố Xã, Phường Chũ , Tỉnh Bắc 

Ninh
phamduyen0807@gmail.com Lê Thị Lan Tiếng Anh

120
Trung tâm ngoại ngữ 

Đăng Khoa

Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục 

Đăng Khoa 

Ngõ 23, TDP Trường Chinh, phường Chũ, 

thị xã 

Ngõ 23, TDP Trường Chinh, phường 

Chũ, tỉnh Bắc Ninh

trungtamdangkhoa25@gmail.c

om
Lương Thị Loan

Tiếng Anh, 

Tiếng Trung

121

Trung tâm ngoại ngữ 

English with Ms. Hải 

Anh

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo 

Cường Anh 

Số 94, đường Quách Nhẫn, phường Xương 

Giang, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 94, đường Quách Nhẫn, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh

englishwithmshaianhbg@gmail

.com
Đỗ Thị Hải Anh Tiếng Anh

122
Trung tâm ngoại ngữ 

Winwin
CÔNG TY TNHH BJ VINA

số 467 ,TDP Hùng Lãm , P Hồng Thái , Tx 

Việt Yên , Bắc Giang 

số 467 , TDP Hùng Lãm , phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh
dangthoanhaphong@gmail.com Phạm Hằng Nga

Tiếng Anh, 

Tiếng Trung

123
Trung tâm ngoại ngữ 

Hand Link
Công ty TNHH Quang Minh HM 

Số 10, khu dân cư Dịch vụ VHTT, tổ dân 

phố Phúc Long, Phường Tăng Tiến, thị xã 

Việt Yên, BG

Số 10, khu dân cư Dịch vụ VHTT, tổ dân 

phố Phúc Long, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh

handlinkenglish.bg@gmail.com 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Liên
Tiếng Anh

124
Trung tâm ngoại ngữ 

Tinco

Công Ty Cổ phần Giáo Dục Hợp 

Tác Quốc Tế TINCO

Khu Đô Thị Lạc Phú 1, Tdp Minh Phượng, 

Phường Nham Biền Tp Bắc Giang Tỉnh Bắc 

Giang  

Khu Đô Thị Lạc Phú 1, TDP Minh 

Phượng, Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 zhanbai28@gmail.com
Nguyễn Bách 

Chiến

Tiếng Anh+ 

Trung

125
Trung tâm ngoại ngữ 

Minh Ngọc

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

giáo dục Minh Ngọc 

Thôn Bến Cát, Xã Đào Mỹ, huyện Lạng 

Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thôn Bến Cát, Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc 

Ninh.
tungbg78@gmail.com Đỗ Thị Lương

Tiếng Anh+ 

Trung

126
Trung tâm ngoại ngữ 

Bắc Giang Edu

Công ty Cổ phần giáo dục Bắc 

Giang Edu 

Số 06 đường Lý tự trọng 4, phường Xương 

Giang, tp Bắc Giang

Tổ dân phố Chợ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh
bacgiangedu.bg@gmail.com

Lê thị Hương 

Linh
Tiếng Anh

127
Trung tâm ngoại ngữ 

Hải Đăng

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và phát triển giáo dục 

luyện thi Hải Đăng

Số 411,Phố Bình Minh, thị  trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Số 411,Phố Bình Minh,xã Lục Nam,tỉnh 

Bắc Ninh
haitatd@gmail.com Nguyễn Thị Hải Tiếng Anh

128
Trung tâm ngoại ngữ 

Diamond

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

và thương mại Toàn Cương

Tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Quang 

Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh

trungtamgiaoducdiamond@gm

ail.com
Nguyễn Văn Kiên Tiếng Anh

129
Trung tâm ngoại ngữ 

Future Kids

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục 

Future Kids 

Số 37, đường Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố số 2, thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà

Số 37, đường Tuệ Tĩnh, Thôn 2, Xã Hiệp 

Hoà, Tỉnh Bắc Ninh
future.kids686@gmail.com Ngô Thị Linh Tiếng Anh

130
Trung tâm ngoại ngữ 

Fairy Tales Centre

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục 

Baby Kids 

Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc 

Ninh
trungtamnewstar@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

LaB

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục 

Sáng Tạo Việt 

TDP Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Lao Động, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc 

Ninh
vuthithuybg14@gmail.com

Nguyễn Hồng 

Nhung
Tiếng Anh

132
Trung tâm ngoại ngữ 

MyUni

Công ty TNHH Tư vấn du học và 

Hợp tác quốc tế KMA 

Số 331, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Xương Giang, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 331, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Bắc

Giang, tỉnh Bắc Ninh

trangtt253@gmail.com
Hoàng Thị Kim 

Thanh

Tiếng Anh + 

Hàn+ Trung
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Trung tâm ngoại ngữ 

HC

Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo Tâm Việt 

Xóm 1, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, thị xã 

việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Xóm 1, Thôn Mỏ Thổ, phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh
hoant24691@gmail.com Trần Bích Thuỷ Tiếng Anh

mailto:lienvietgmp@gmail.com
mailto:bgsteam2024@gmail.com
mailto:tiengtrung98bg@gmail.com
mailto:giangdhh09058@gmail.com
mailto:vanthitran30@gmail.com
mailto:handlinkenglish.bg@gmail.com
mailto:bacgiangedu.bg@gmail.com
mailto:trungtamgiaoducdiamond@gmail.com
mailto:trungtamgiaoducdiamond@gmail.com
mailto:future.kids686@gmail.com
mailto:trungtamnewstar@gmail.com
mailto:vuthithuybg14@gmail.com
mailto:trangtt253@gmail.com
mailto:hoant24691@gmail.com
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Trung tâm ngoại ngữ 

Jolly

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục 

Nhật Linh 

Số nhà 135, làn 2 quốc lộ 31, tổ dân phố 

Bình Minh , huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 135, Làn 2 quốc lộ 31, TDP Bình 

Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh
nguyenlang.e17@gmail.com Hoàng Lệ Quyên Tiếng Anh

135
Trung tâm ngoại ngữ 

Hoàng Long

Công ty Cổ phần phát triển nguồn 

nhân lực Hoàng Long 

Tổ dân phố 1, phường Nham Biền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
TDP1 Phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh

contact@hoanglonghuresu.com

.vn
Đỗ Thị Hương

Tiếng Trung 

+ Hàn
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Trung tâm ngoại ngữ 

ASEAN

Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục 

ASEAN 

Lô T04, khu dân cư số 2, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang (Trường MN 

ASEAN)

Lô T04, khu dân cư số 2, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh (Trường MN 

ASEAN)

info@ngoainguasean.edu.vn
Hoàng Thanh 

Huyền

Tiếng Anh+

Trung

137
Trung tâm ngoại ngữ 

ANQ Education

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển ANQ 

Số 14, đường Ngô Trang, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 14 đường Ngô Trang, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
anq.education@gmail.com Nguyễn Thị Hiên Tiếng Anh

138
Trung tâm ngoại ngữ 

LaBi

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Tâm Dương 

Thôn Đồng Vàng, xã Lam Sơn, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Đồng Vàng, xã Quang Trung, tỉnh 

Bắc Ninh
ngoaingulabi@gmail.com Nguyễn Thị Bích

Tiếng Anh+

Tiếng Trung
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Trung tâm ngoại ngữ 

LyLa English

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Bảo Khang 

Lô số 10, tổ dân phố Tự-Tổ dân phố Thượng 

phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Lô số 10 - TDP Tự - Phường Việt Yên - 

Tỉnh Bắc Ninh
ngotuminhbg@gmail.com Đoàn Hồng Hạnh Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Hồng Phong Edu

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Hồng Phong

Thôn Giếng, xã Tiên Lục, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh

ngoainguhongphong@gmail.co

m

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
Tiếng Anh

141
Trung tâm ngoại ngữ 

Rainbow Edu
Công ty TNHH Rainbow Edu

Thôn Cầu Đen, xã Quang Thịnh, Huyện 

Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thôn cầu Đen, Xã Kép, Tỉnh Bắc Ninh chichbong070212@gmail.com

Nguyễn Ngọc 

Kiên
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Golden Path

Công ty TNHH Giáo dục Nam 

Giang 

Thôn Lục Liễu Trên, xã Hợp Đức, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Lục Liễu Trên, xã Phúc Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh
goldenpath6868@gmail.com Nguyễn Thu Thảo Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 40 

Tiền Giang

Công ty TNHH Trung tâm luyện 

thi 40 Tiền Giang 

Số 428-430, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Số 428-430, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
tn40tiengiang@gmail.com Trần Song Hải Tiếng Trung
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Trung tâm ngoại ngữ 

Sao Mai

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Sao Mai Bắc Giang 

TDP Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thôn Trung Đồng, xã Hiệp Hòa, Tỉnh 

Bắc Ninh
saomaibg@gmail.com Lê Thị Hằng

Tiếng Trung, 

Tiếng Hàn

145
Trung tâm ngoại ngữ  

Ms Phương

Công ty TNHH Thương mại và 

phát triển giáo dục Tân Phương 

Làn 2, TDP Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Làn 2, TDP Sàn, xã Lục Nam, Tỉnh Bắc 

Ninh 

nguyenthithuphuong786@gmai

l.com

Nguyễn Thị Thu 

Phương
Tiếng Anh

146
Trung tâm ngoại ngữ 

Thống Nhất Edu

Công ty Cổ phần giáo dục Thống 

Nhất edu  

Tầng 3,4, số 06, đường Lý Tự Trọng 4, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Tầng 3-4, số 06, đường Lý Tự Trọng 4, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

ThongNhatEdu25.bg@gmail.co

m
Vũ Thị Thúy Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Golden Mind

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

và Thương mại Lam Sơn

Thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang
Thôn Chung, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh vanhieu0311@gmail.com Trần Thị Quyên Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Uni Lingo

Công ty TNHH Thương mại và 

phát triển giáo dục Quỳnh Anh 

Số nhà 1335 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Song Mai, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Số 1335, đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Giang. 
quynhcua01@gmail.com

Nguyễn Như 

Quỳnh
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Nova English MQ

Công ty TNHH Tri thức Minh 

Quân 

Đường 296, thôn Đoàn Kết, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đường 296, thôn Đoàn Kết, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc Ninh

Novaenglishmqcenter@gmail.c

om
Ngô Minh Anh Tiếng Anh

150
Trung tâm ngoại ngữ 

Hà Ninh Bắc Giang

Công ty TNHH Giáo dục 

Smartlearn Thái Nguyên  

Khu đô thị Đình Trám, Sen Hồ, phường 

Hồng Thái, TX Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Khu đô thị Đình Trám, Sen Hồ, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh
haninhcfl@gmail.com Hà Thị Ninh Tiếng Trung
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Trung tâm ngoại ngữ  

Thảo Thành Anh 

Newstar

Công ty Cổ phần đầu tư hệ thống 

giáo dục Thành Anh newstar 

KDC Lạc Phú 3, phường Cảnh Thụy, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

KDC Lạc Phú 3, phường Cảnh Thụy, tỉnh 

Bắc Ninh
ndlnhatrang79@gmail.com

Ong Thị Phương 

Hoài
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ, 

tin học Blue sky

Công ty TNHH Giáo dục và đào 

tạo đức trí cường  

Số 91, Nguyễn Đình Chính, phường Thọ 

Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số 91, Nguyễn Đình Chính, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh

Hoàng Thị Kim 

Thanh
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Army English Hiệp Hòa 

Bắc Giang

Công ty Cổ phần giáo dục Army 

academy Bắc Ninh 

Tầng 2 trung tâm thương mại Golden Mart, 

số 1 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Tầng 2 trung tâm thương mại Golden 

Mart, số 1 Nguyễn Văn Cừ, xã hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh

thudv@armyenglish.edu.vn Trịnh Văn Long Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Eng. Star
Công ty TNHH Future Edu

Thôn Bãi Gạo, xã Vô Tranh, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Thôn Bãi Gạo, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh
phamhieu23@gmail.com Vương Thu Trang Tiếng Anh

mailto:nguyenlang.e17@gmail.com
mailto:contact@hoanglonghuresu.com.vn
mailto:contact@hoanglonghuresu.com.vn
mailto:info@ngoainguasean.edu.vn
mailto:anq.education@gmail.com
mailto:ngoaingulabi@gmail.com
mailto:ngotuminhbg@gmail.com
mailto:ngoainguhongphong@gmail.com
mailto:ngoainguhongphong@gmail.com
mailto:goldenpath6868@gmail.com
mailto:tn40tiengiang@gmail.com
mailto:saomaibg@gmail.com
mailto:nguyenthithuphuong786@gmail.com
mailto:nguyenthithuphuong786@gmail.com
mailto:ThongNhatEdu25.bg@gmail.com
mailto:ThongNhatEdu25.bg@gmail.com
mailto:vanhieu0311@gmail.com
mailto:quynhcua01@gmail.com
mailto:Novaenglishmqcenter@gmail.com
mailto:Novaenglishmqcenter@gmail.com
mailto:haninhcfl@gmail.com
mailto:ndlnhatrang79@gmail.com
mailto:thudv@armyenglish.edu.vn
mailto:phamhieu23@gmail.com
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Trung tâm ngoại ngữ, 

Tin học Thu Trang

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển giáo dục Dương Mai  

Số nhà 09, đường Trường Chinh, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 09, đường Trường Chinh, Thôn số 

1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

hethonggiaoducduongmai@gm

ail.com

Nguyễn Thị 

Hường

Tiếng Anh, 

Tiếng Trung

156
Trung tâm ngoại ngữ 

Ms Mơ
Công ty TNHH Minh Khôi 

Số nhà 87, tổ dân phố Cả Trọng, thị trấn 

Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Số nhà 87, tổ dân phố Cả Trọng, xã Yên 

Thế, tỉnh Bắc Ninh
thanhthaoytbg@gmail.com Lăng Thị Mơ Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Hải Đăng Star

Công ty TNHH Giáo dục Hải Đăng 

LG

TDP Thanh Bình, thị trấn Kép, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
Thôn Thanh Bình, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh giaoduchaidanglg@gmail.com Trần Xuân Hùng  Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Trung Tú

Công ty cổ phần đào tạo giáo dục 

Trung Tú 

Số 26, khu dân cư dịch vụ văn hóa thể thao, 

phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Số 26, khu dân cư dịch vụ văn hóa thể 

thao, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh
TrungTu.edu@gmail.com Lê Thị Phương Tiếng Trung
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Trung tâm ngoại ngữ 

ALIDA 

Công ty TNHH Liên Minh Bắc 

Ninh

Xóm 3, thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Thôn Đinh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh ttnnalida@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

ANT Từ Sơn 

Công ty TNHH tư vấn giáo dục 

ANT Education

Số 30B1A khu công nghiệp Đồng Kỵ, 

phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Số 30B1A cụm công nghiệp sản xuất đồ 

gỗ mỹ nghệ Đồng Quang, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh

ttnnant@bacninh.edu.vn Vũ Thị Ngọc Anh Tiếng Anh
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Trung tâm Anh ngữ 

Apollo 

Tổ chức Giáo dục và Đào tạo 

Apollo Việt Nam

Tầng 4 Tòa nhà Viễn thông Bắc Ninh số 33 

Lý Thái Tổ, Phường Tiền Ninh Vệ, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tầng 4 Tòa nhà Viễn thông Bắc Ninh số 

33 Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh

ttnnapollo@bacninh.edu.vn Nghiêm Thị Vi Tiếng Anh

162

Trung tâm Anh ngữ 

quốc tế Apollo Bắc 

Ninh (cơ sở 2) 

Tổ chức Giáo dục và Đào tạo 

Apollo Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà Long Phương, số 374-376, 

đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, Thành 

phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tầng 3, tòa nhà Long Phương, số 374-

376, đường Trần Phú, phường Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh

ttnnapollots@bacninh.edu.vn
Nguyễn Hồng 

Hạnh
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Carmy 
Công ty cổ phần giáo dục Carmy

Xóm Gạ, thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Xóm Gạ, Thôn Đại Vi, Xã Đại Đồng, Bắc 

Ninh
ttnncarrmy@bacninh.edu.vn Trần Thị Duyên Tiếng Anh

164
Trung tâm ngoại ngữ 

Cambridge Bắc Ninh 

 Công ty TNHH giáo dục Tuệ Đức 

Bắc Ninh

Số 302, đường Bình Than, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 302, đường Bình Than, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh

ttnncambridge@bacninh.edu.v

n

Vũ Thị Minh 

Châu
Tiếng Anh

165

Trung tâm ngoại ngữ 

Mrs.Phuong HappyKids 

Edu

Công ty TNHH giáo dục đào tạo 

ngoại ngữ 

Xóm 3, thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Thôn Đinh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

ttnnmrsphuong@bacninh.edu.v

n
Đinh Thị Phượng Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Capella
Công ty TNHH Giáo dục Capella

Số 33, đường Bình Than, phường Đại Phúc, 

thành phố Bắc Ninh

Số 33, đường Bình Than, Phường Võ 

Cường, Tỉnh Bắc Ninh
ttnncapella@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Ngọc Thoan
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Pasal Từ Sơn 

Công ty TNHH Giáo dục Ngọc 

Lâm

Nhà G3, khu phố Mới, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh

Nhà G3, khu phố Mới, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh

ttnnpasaltuson@bacninh.edu.v

n

La Thị Hoàng 

Lan
Tiếng Anh

168
Trung tâm ngoại ngữ 

Việt Mỹ Bắc Ninh 

Công ty TNHH giáo dục và đào tạo 

kỹ năng Việt Mỹ

Đường 36, khu Mao Trung, phường Phượng 

Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đường 36, khu Mao Trung, phường Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

ttnnvietmybacninh@bacninh.e

du.vn

Nguyễn Thị Tân 

Mùi
Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Regal Edu Vân Dương 
 Công ty Cổ phần giáo dục Regal

Khu phố Lãm Làng, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh

Đường Đàm Văn Lễ, Khu Lãm Làng, 

Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

ttnnregaleduvanduong@bacnin

h.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Tiếng Anh
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Trung tâm ngoại ngữ 

Future Education 

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát 

triển Thiện Bảo

Khu phố Khương Tự, phường Thanh 

Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Khương Tự, phường Tri Qua, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnfutureeducation@bacninh.e

du.vn 

Nguyễn Thị Thu 

Nga
Tiếng Anh

171
Trung tâm ngoại ngữ 

Lương Phù 

Công ty TNHH Công nghệ và Giáo 

dục Đại Dương

Khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê, thành 

phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnluongphu@bacninh.edu.vn Ngô Thị Lam Tiếng Anh

172
Trung tâm ngoại ngữ 

Beli Bắc Ninh 

Công ty TNHH giáo dục và thương 

mại Starlight

Khu phố Đông, phường Phù Khê,

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Đông, phường Phù Khê, tỉnh 

Bắc Ninh

ttnnbelibacninh@bacninh.edu.

vn

Ngô Thị Huyền 

Trang
Tiếng Anh

173
Trung tâm ngoại ngữ 

Phùng Nga 

Công ty TNHH Phùng Nga Bắc 

Ninh

Số nhà 48 đường Trần Đăng Tuyển, khu 

Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 48 đường Trần Đăng Tuyển, khu 

Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,  tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnphungnga@bacninh.edu.vn Phùng Thị Nga Trung Quốc 

174

Trung tâm ngoại ngữ 

Scots English Australia 

Bắc Ninh 

Công ty Cổ phần Scots English 

Australia - Chi nhánh Bắc Ninh

Số 54-56, đường Hoàng Hoa Thám, Khu Bồ 

Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 54-56, đường Hoàng Hoa Thám, Khu 

Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
ttnnscots@bacninh.edu.vn Nguyễn Văn Ninh Tiếng Anh

mailto:hethonggiaoducduongmai@gmail.com
mailto:hethonggiaoducduongmai@gmail.com
mailto:thanhthaoytbg@gmail.com
mailto:giaoduchaidanglg@gmail.com
mailto:TrungTu.edu@gmail.com
mailto:ttnnalida@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnant@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnapollots@bacninh.edu.vn
mailto:ttnncarrmy@bacninh.edu.vn
mailto:ttnncambridge@bacninh.edu.vn
mailto:ttnncambridge@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnmrsphuong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnmrsphuong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnncapella@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnpasaltuson@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnpasaltuson@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnvietmybacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnvietmybacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnregaleduvanduong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnregaleduvanduong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfutureeducation@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfutureeducation@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnluongphu@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbelibacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbelibacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnphungnga@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnscots@bacninh.edu.vn
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175
Trung tâm  Anh ngữ 

Smart 

Công ty TNHH dịch vụ Giáo dục 

Smart

Số 204 đường Văn Tiến Dũng, phố Mới, thị 

trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Số 204 Phố Mới, xã Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh
ttnnsmart@bacninh.edu.vn Mẫn Thị Giang Tiếng Anh

176
Trung tâm ngoại ngữ 

Kinh Bắc 

Công ty TNHH phát triển tài năng 

Kinh Bắc

Phố Lương Phùng Thìn, thị trấn Thứa, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Xóm Lương Phùng Thìn, Xã Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnkinhbac@bacninh.edu.vn Trần Hồng Ngọc   Tiếng Anh

177
Trung tâm ngoại ngữ 

Kizstar

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Kizstar hoạt động giáo dục

Số 421A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

Số 421A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
ttnnkizstar@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Thùy Tiếng Anh

178
Trung tâm ngoại ngữ 

Emma English

Công ty TNHH Đào tạo và Phát 

triển Giáo dục Minh Tuệ

Số 181, đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh 

Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 241-243, đường Hồ Ngọc Lân, phường 

Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnemmaenglish@bacninh.edu

.vn
Đinh Mai Hương Tiếng Anh

179
Trung tâm ngoại ngữ 

EVERET Gia Bình

Công ty Cổ phần Thương mại dịch 

vụ Phương Lâm

Số 69, đường Doãn Công, thị trấn Gia Bình, 

huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Số 69 khu phố Doãn Công, xã Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnphuonglam@gmail.com Nguyễn Thị Tiến Tiếng Anh

180
Trung tâm ngoại ngữ 

Stanford Bắc Ninh 
Công ty TNHH Anato

số 165 đường Đàm Văn Tiết, phường Nam 

Sơn,  tỉnh Bắc Ninh

số 165 đường Đàm Văn Tiết, phường 

Nam Sơn,  tỉnh Bắc Ninh
ttnnstanford@bacninh.edu.vn  

Đoàn Thị Thu 

Hương
Tiếng Anh

181
Trung tâm ngoại ngữ 

HANNA

Công ty Cổ phần Dịch vụ và 

Thương mại Hanna

Số 117, đường Bình Than, phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lô BT01, đường Bình Than, phường Võ 

Cường, Tỉnh Bắc Ninh
ttnnhanna@bacninh.edu.vn Mai Kiều Trang

Tiếng Anh; 

tiếng Hàn Quốc

182
Trung tâm ngoại ngữ 

Cherry

Công ty TNHH một thành viên 

INSA

Số 97, đường Lạc Long Quân, phường Kinh 

Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 97, đường Lạc Long Quân, phường 

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
ttnncherry@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị Hoài 

Thu
Tiếng Anh

183
Trung tâm ngoại ngữ 

Full House Bắc Ninh

Công ty TNHH thương mại tổng 

hợp Minh Tùng

Số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

ttnnfullhousebn@bacninh.edu.

vn
Lý Vân Hương

Tiếng Anh,  

Hàn Quốc,  

Nhật Bản,  

Trung Quốc 

184
Trung tâm ngoại ngữ 

Full House 

Công ty TNHH thương mại tổng 

hợp Minh Tùng

Số 40-07, khu đất dãn dân bãi Dé, xã Nội 

Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Số 40-07, khu đất dãn dân bãi Dé, xã Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh
ttnnfullhouse@bacninh.edu.vn

Nguyễn Quang 

Tú 

Tiếng Anh,  

Hàn Quốc,  

Nhật Bản,  

Trung Quốc 

185
Trung tâm  ngoại ngữ 

Full House Quế Võ 

Công ty TNHH thương mại tổng 

hợp Minh Tùng

Phường Phương Liễu, khu phố Giang Liễu, 

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Giang Liễu, Phường Phương 

Liễu, tỉnh Bắc Ninh

ttnnfullhouseqv@bacninh.edu.

vn
Lý Vân Hương

Tiếng Anh,  

Hàn Quốc,  

Nhật Bản,  

Trung Quốc 

186
Trung tâm ngoại ngữ 

Bắc Sơn
Công ty cổ phần nhân lực Bắc Sơn 524 Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh

525 Nguyễn Trãi, p.Võ Cường, t. Bắc 

Ninh
ttnnbacson@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Tư

Tiếng Trung 

Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc 

187
Trung tâm  ngoại ngữ 

John and Harry

Công ty TNHH Giáo dục và Đào 

tạo Việt Ngữ

Số 11, đường Vũ Giới, phường Suối Hoa, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Số 11 đường Vũ Giới, Phường Kinh Bắc, 

Tỉnh Bắc Ninh
ttnnjohnharry@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Phương
Tiếng Anh

188
Trung tâm  ngoại ngữ 

Res
Công ty cổ phần tập đoàn Res

Số 312, đường Trần Hưng Đạo, phường Đai 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Số 312, đường Trần Hưng Đạo, phường 

Vo Cuong, tỉnh Bắc Ninh.
ttnnres@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Oanh Tiếng Anh

189
Trung tâm ngoại ngữ 

Hàn Việt KTS
Công ty TNHH Quốc tế KTS

Số nhà 99, khu 10 Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh
số 22, khu 10 Võ Cường, Bắc ninh ttnnhanvietkts@bacninh.edu.vn Trần Thị Lựu Tiếng Hàn Quốc

190
Trung tâm Anh ngữ 

PONY

Công ty TNHH đầu tư,

thương mại và dịch vụ QUINN Hà 

Nội

Số 56 đường Lê Văn Thịnh, Khu đô thị mới 

xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Số 56 đường Lê Văn Thịnh, Khu đô thị 

mới xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh
ttnnpony@bacninh.edu.vn

Nguyễn Tiến 

Dũng
Tiếng Anh 

191

Trung tâm Ngoại ngữ 

Quốc tế OCEAN thành 

phố Bắc Ninh

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Tầng 8-Tòa nhà MB- số 22 đường Lý Thái 

tổ- P. Đại Phúc -TP Bắc Ninh

Tầng 8-Tòa nhà MB- số 22 đường Lý 

Thái tổ- P. Võ Cường - tỉnh Bắc Ninh
ttnnoceantpbn@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị Hải 

Yến
Tiếng Anh 

192

Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế Ocean Edu Quế 

Võ

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Tầng 6 và 7 tòa nhà trung tâm thương mại 

Quế Võ, phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

Tầng 6 và 7 tòa nhà trung tâm thương mại 

Quế Võ, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
ttnnaoceanqv@bacninh.edu.vn Hà Thùy Trang Tiếng Anh 

mailto:ttnnsmart@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnkinhbac@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnkizstar@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnemmaenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnemmaenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnneveret@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanna@bacninh.edu.vn
mailto:ttnncherry@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfullhousebn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfullhousebn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfullhouse@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfullhouseqv@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnfullhouseqv@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbacson@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnjohnharry@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnres@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanvietkts@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnpony@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnoceantpbn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnaoceanqv@bacninh.edu.vn
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193

Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế Ocean Edu Từ 

Sơn

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

R15 khu đô thị Phú Điền, phường Đồng 

Nguyên, TP Từ Sơn, Bắc Ninh 

R15 khu đô thị Phú Điền, phường Đồng 

Nguyên, Bắc Ninh 
ttnnoceants@bacninh.edu.vn Lê Thị Yến - GĐ Tiếng Anh

194

Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế Ocean Edu 

Thuận Thành

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Tầng 3, tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long 

Quân, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Tầng 3, tòa nhà Long Đạt, đường Lạc 

Long Quân, phường Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

ttnnoceantt@bacninh.edu.vn Bùi Thị Thu Tiếng Anh

195
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean Edu Tiên Du

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Lũng Giang, xa Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnoceanedutd@bacninh.edu.v

n

Nguyễn Thị 

Khánh Thơ 
Tiếng Anh

196
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean Edu Lương Tài

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Số nhà 254 đường Hàn Thuyên, thị trấn 

Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

141 Hàn Thuyên, xã Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh
ocean_luongtai@ocean.edu.vn

Nguyễn Thị 

Minh Khuê
Tiếng Anh

197
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean Edu Từ Sơn 2

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Tầng 2 số nhà 66, đường Trần Phú, P. Đình 

Bảng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh

269 Đường Minh Khai, Phường Từ Sơn, 

Bắc Ninh
ocean_tuson2@ocean.edu.vn Võ Thị Nhung Tiếng Anh

198

Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế Ocean Edu Yên 

Phong

 Cổ phần giải pháp giáo dục Hưng 

Yên

Đường An Dương Vương, Thị trấn Chờ, 

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

Đường An Dương Vương, xã Yên Phong, 

Tỉnh Bắc Ninh.
ttnnoceanyp@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Nguyệt 
Tiếng Anh

199
Trung tâm Ngoại ngữ 

Quốc tế New Sun 

Công ty TNHH Giao nhận Kho vận 

Mặt Trời Mới

Đông Yên - Đông Phong -Yên Phong- Bắc 

Ninh
Đông Yên - x Tam Da- Bắc Ninh ttnnnewsun@bacninh.edu.vn Mai Thị Vinh

Tiếng Anh, 

Tiếng Hàn

200
Trung tâm ngoại ngữ 

Eden Garden English
Công ty TNHH Giáo dục Eden

Số 142, đường 286, thị trấn Chờ, Yên 

Phong, Bắc Ninh

Số 196, Đường An Dương Vương, Yên 

Phong, Bắc Ninh

edengarden.english@gmail.co

m

Nguyễn Văn 

Phong
Tiếng Anh

201
Trung tâm ngoại ngữ 

Wonderland 68

Công ty TNHH một thành viên đầu 

tư tương lai Đại Cát

Khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Công Hà, Phường Song Liễu, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnwonderland68@bacninh.ed

u.vn
Bùi Thị Kim Nữ Tiếng Anh 

202
Trung tam Anh ngữ 

Wisekids Language 

Công ty TNHH Wisekids 

Language cener 

Khu phố Thanh Bình, Xuân Lâm, Thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

khu Phố Xuân Lê, Phường Song Liễu, 

Tỉnh Bắc Ninh
ttnnwisekids@bacninh.edu.vn Tạ Đình Phương Tiếng Anh

203
Trung tâm Anh ngữ 

Doreamon Thuận Thành 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Vũ Minh

Lô số 19 đường Vương Văn Trà - phường 

Hồ -  thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

Lô số 19 Vương Văn Trà, Phường Thuận 

Thành, Tỉnh Bắc Ninh

ttnndoraemontt@bacninh.edu.v

n
Vũ Huy Thắng Tiếng Anh

204
Trung tâm ngoại ngữ 

E4P 

Công ty TNHH Phát triển tiềm 

năng E4P

Khu phố Tiêu Sơn, phường Tương Giang, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Tiêu Sơn, Phường Tam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnne4p@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
Tiếng Anh

205
Trung tâm ngoại ngữ 

Doraemon Quế Võ

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Thúy Anh

Phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh
Phường Phố Mới,  tỉnh Bắc Ninh

ttnndoraemonqv@bacninh.edu.

vn

Nguyễn Thị Thu 

Thủy
Tiếng Anh 

206
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Star Đại Xuân

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Quỳnh Mai

Khu phố Vĩnh Thế, phường Đại Xuân, thị xã  

 Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Vĩnh Thế, Phường Nhân Hòa, 

Tỉnh Bắc Ninh
ttnnluckystar@bacninh.edu.vn Nguyễn Văn Hảo Tiếng Anh

207
Trung tâm Ngoại ngữ 

BN SKY 

Công ty TNHH Đào tạo và tổ chức 

sự kiện BN SKY

Lô 21, khu dân cư Bãi Dé, thôn Duệ Nam, 

xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Lô 21, khu dân cư Bãi Dé, thôn Duệ 

Nam, xã Tiên Du, Bắc Ninh
ttnnbnsky@bacninh.edu.vn

Lê Thị Minh 

Thúy 

Tiếng 

Anh,Tiếng Hàn

208
Trung tâm ngoại ngữ 

Let’s Talk Lương Tài

Công ty TNHH phát triển quốc tế 

Ngọc Hà

Khu đô thị Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện 

Lương Tài, Bắc Ninh

Khu đô Thị Đạo Sử, Thôn Đạo sử, Xã 

Lương Tài, Bắc Ninh
ttnnletstalklt@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
  Tiếng Anh

209
Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế Ecolink
Công ty TNHH Tâm Dương TS

Số nhà 19, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 19, đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ttnnecolink@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Hường
Tiếng Anh

210
Trung tâm ngoại ngữ 

HA

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

HA

Khu phố mới, Thọ Môn, phường Đình Bảng, 

TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố mới, Thọ Môn, Phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnha@bacninh.edu.vn

Cao Thị Thuỳ 

Linh 
Tiếng Anh

211
Trung tâm  ngoại ngữ 

Language Link Từ Sơn
Công ty TNHH Khánh Anh Đức

Khu Phố Mới, phường Đồng Nguyên, Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu Phố Mới, phường Đồng Nguyên, tỉnh 

Bắc Ninh
ttnnlglinkts@bacninh.edu.vn Phạm Thị Hạnh Tiếng Anh

212
Trung tâm Ngoại ngữ 

Big Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Công ty TNHH Big Ben Sơn Tùng  

Lô số 6 khu Chợ trung tâm, thị xã Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

Lô số 6 khu Chợ trung tâm, thị xã Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh
ttnnbigben@bacninh.edu.vn Nguyễn Tiến Sơn Tiếng Anh

213
Trung tâm Ngoại ngữ 

Big Ben Lương Tài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Công ty TNHH Big Ben Sơn Tùng  

Thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
ttnnbigbenlt@bacninh.edu.vn Nguyễn Tiến Sơn Tiếng Anh

214
Trung tâm Anh ngữ 

Blooming Kids 

Công ty TNHH Quốc tế Ngọc 

Minh Chi

Phố Dâu, phường Thanh Khương, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Phố Dâu, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh

ttnnbloomingkids@bacninh.ed

u.vn

Nguyễn Trọng 

San 
Tiếng Anh 

mailto:ttnnoceants@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnoceantt@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnoceanedutd@bacninh.edu.vn
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mailto:ocean_luongtai@ocean.edu.vn
mailto:ocean_tuson2@ocean.edu.vn
mailto:ttnnoceanyp@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwonderland68@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwonderland68@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwisekids@bacninh.edu.vn
mailto:ttnndoraemontt@bacninh.edu.vn
mailto:ttnndoraemontt@bacninh.edu.vn
mailto:ttnndoraemonqv@bacninh.edu.vn
mailto:ttnndoraemonqv@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnluckystar@bacninh.edu.vn
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mailto:ttnnecolink@bacninh.edu.vn
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mailto:ttnnlglinkts@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbigben@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbigbenlt@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbloomingkids@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbloomingkids@bacninh.edu.vn
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Trung tâm ngoại ngữ 

HA thành phố Bắc Ninh 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

HA

Số 42, đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 42, đường Nguyễn Cao, phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc Ninh
ttnnha@bacninh.edu.vn

Cao Thị Thuỳ 

Linh 
Tiếng Anh

216
Trung tâm ngoại ngữ 

Galaxy Gia Bình 

Công ty Cổ phần đào tạo quốc tế 

F.A.T

Đường Cao Lỗ Vương, thị trấn Gia Bình, 

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Đường Cao Lỗ Vương, xã Gia Bình, Tỉnh 

Bắc Ninh

ttnngalaxygiabinh@bacninh.ed

u.vn

Nguyễn Thị 

Hồng Minh
Tiếng Anh

217
Trung tâm ngoại ngữ 

H&C Global

Công ty TNHH tiếng Trung toàn 

cầu H&C

Số 86 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 86 đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnh&cglobal@bacninh.edu.v

n
Nguyễn Thị Huệ Trung Quốc 

218
Trung tâm ngoại ngữ 

Ocean Edu Bắc Ninh 2 

Công ty Cổ phần giải pháp giáo 

dục Hưng Yên

Số 69 Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 69 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh
ocean_bacninh2@ocean.edu.vn Nguyễn Tú Linh Tiếng Anh

219
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Monkey 

Công ty TNHH Giáo dục và truyền 

thông Lana

Khu phố Tân Thịnh, phường Bồng Lai, thị 

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Tân Thịnh, phường Bồng Lai, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnluckymonkey@bacninh.edu

.vn
Trịnh Thị Nhung Tiếng Anh

220
Trung tâm ngoại ngữ 

Carmy English Phú Lâm
Công ty Cổ phần giáo dục Carmy

Khu Đất mới, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Khu Đất mới, thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnncarmyenglishphulam@bacn

inh.edu.vn
Trần Thị Duyên Tiếng Anh

221
Trung tâm ngoại ngữ 

Wiki Quế Võ 
Công ty TNHH Đào tạo Wiki Edu

Số nhà 62, khu phố Đỉnh, phường Phố Mới, 

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 62, khu phố Đỉnh, phường Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

ttnnwikiquevo@bacninh.edu.v

n

Nguyễn Đăng 

Mạnh
Tiếng Anh

222
Trung tâm ngoại ngữ 

Wisekids Bibo 

Công ty TNHH Wisekids 

Language Center

Số 396  phố Đông Côi, Yên Nho, Thị Xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Số 396 khu phố Đông Côi, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

ttnnwisekidsbibo@bacninh.edu

.vn
Ngô Thị Hòa Tiếng Anh

223
Trung tâm ngoại ngữ 

Wisekids Mão Điền 

Công ty TNHH Wisekids 

Language Center

Xóm Công, Xã Mão Điền, Thị Xã Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

Xóm Công, Phường Mão Điền, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnwisekidsmaodien@bacninh

.edu.vn
Ngô Thị Hòa Tiếng Anh

224
Trung tâm ngoại ngữ 

Wisekids Tư Thế 

Công ty TNHH Wisekids 

Language Center

Khu phố Tư Thế, phường Trí Quả, tỉnh Bắc 

Ninh

Khu phố Tư Thế- Phường Trí Quả- Tỉnh 

Bắc Ninh 

ttnnwisekidstuthe@bacninh.ed

u.vn
Ngô Thị Loan Tiếng Anh

225
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Star Hoàn Sơn 

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Quỳnh Mai

Thôn Núi Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh
Thôn Núi Đông, Đại Đồng, Bắc Ninh

ttnnluckystarhoanson@bacninh

.edu.vn
Trần Thị Lan Tiếng Anh

226
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Star Hiên Vân 

Công ty TNHH Phát triển giáo dục 

Quỳnh Mai

Thôn Kiểu, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Kiều, Xã Liên Bão, Tỉnh Bắc Ninh

ttnnluckystarhienvan@bacninh.

edu.vn
Vũ Thị Bích Đào Tiếng Anh

227

Trung tâm ngoại ngữ 

Scots English Từ Sơn

Công ty Cổ phần Scots English 

Australia– Chi nhánh Từ Sơn Bắc 

Ninh

S60 Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số 60 Lê Quang Đạo, Phường Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh 

ttnnscotsenglishtuson@bacninh

.edu.vn

Nguyễn 

Công Luân
Tiếng Anh

228
Trung tâm ngoại ngữ 

The Sol 
Công ty Cổ phần giáo dục The Sol

Số 5Đ, phố Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền 

An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 5Đ Ngô Miễn Thiệu, phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc Ninh
ttnnthesol@bacninh.edu.vn

Trương Quang 

Nhật
Tiếng Anh

229
Trung tâm ngoại ngữ 

Cambridge Lương Tài 

Công ty TNHH Giáo dục xanh Đức 

Trí

Số nhà 15, thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, 

huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 15, Thôn Lĩnh Mai, Xã Lâm Thao, 

Tỉnh Bắc Ninh

ttnncambridgeluongtai@bacnin

h.edu.vn
Nguyễn Đình Sô Tiếng Anh

230 Trung tâm Anh ngữ E4P
Công ty TNHH Phát triển tiềm 

năng E4P

Số 48 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lim, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

số 48 Lý Thường Kiệt, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh
ttnne4p@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Lệ Tiếng Anh

231
Trung tâm Anh ngữ 

Westar Lương Tài

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển dịch vụ Trường Phát Việt 

Nam

Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Quảng Bố, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc 

Ninh
westar.english@gmail.com Đỗ Thị Huệ Tiếng Anh

232
Trung tâm ngoại ngữ 

SIC Việt Nam

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn 

du học SIC Việt Nam

Lô 1, 2, 3 LK Khu nhà ở kết hợp thương 

mại, khu

phố Ấp Đông Côi, phường Hồ, thị xã Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

Lô 1, 2, 3 LK Khu nhà ở kết hợp thương 

mại, khu

phố Ấp Đông Côi, phường Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnsicvietnam@bacninh.edu.v

n

Đinh Thị Lan 

Anh
Tiếng Anh

233
Trung tâm ngoại ngữ 

Hudson 

Công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Hudson

Số 106, phố Lý Chiêu Hoàng, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 106, phố Lý Chiêu Hoàng, phường 

Kinh Bắc,  tỉnh Bắc Ninh
ttnnhudson@bacninh.edu.vn Nguyễn Việt Anh Tiếng Anh 

234
Trung tâm ngoại ngữ 

Jolly Star 2 

Công ty TNHH phát triển tương lai 

trẻ Tâm An

Thôn Thành Dền, xã Đào Viên, thị xã Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thành Dền, phường Đào Viên, Bắc 

Ninh
ttnnjollystar2@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Lưu Tiếng Anh 

235
Trung tâm ngoại ngữ 

Nam Phương

Công ty TNHH giáo dục Huy 

Phương Bắc Ninh

Số nhà 21 ngõ 215, Cổng Hậu, phường Vệ 

An,TP Bắc Ninh  tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 21 ngõ 215, Cổng Hậu, phường 

Kinh Bắc,  tỉnh Bắc Ninh

ttnnnamphuong@bacninh.edu.

vn
Trần Việt Cường Tiếng Anh 

mailto:ttnnha@bacninh.edu.vn
mailto:ttnngalaxygiabinh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnngalaxygiabinh@bacninh.edu.vn
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mailto:ttnnwisekidsbibo@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwisekidsmaodien@bacninh.edu.vn
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Trung tâm ngoại ngữ 

Hana Bắc Ninh

Chi nhánh Công ty TNHH UNISA - 

 Công ty TNHH UNISA 

Số 81 đường Huyền Quang, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

số 81 Huyền Quang, Phường Kinh Bắc, 

Tỉnh Bắc Ninh
ttnnhanabn@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
Tiếng Trung

237
Trung tâm ngoại ngữ 

quốc tế L-Hope

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

L-Hope

Thửa đất số 16, làn 2 đường Lý Anh Tông, 

khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thửa đất số 16, làn 2 đường Lý Anh 

Tông, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, 

ttỉnh Bắc Ninh

ttnnlhope@bacninh.edu.vn Hồ Thị Oanh Tiếng Anh 

238
Trung tâm ngoại ngữ 

Mint Edu 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

và hợp tác quốc tế Mint 

Số 03 Bế Văn Đàn, phường Ninh Xá, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 03 Bế Văn Đàn, phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh 
ttnnmintedu@bacninh.edu.vn Tráng Tiến Thùy Tiếng Trung

239
Trung tâm ngoại ngữ 

LISA Bắc Ninh 

Công ty TNHH thương mại LISA 

Việt Nam

Căn SH13, tòa nhà Lotus Central, số 28 

đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Căn SH13, tòa nhà Lotus Central, số 28 

đường Lý Thái Tổ, phường Tiền Ninh Vệ, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ttnnlisabn@bacninh.edu.vn Chu Xuân Anh Tiếng Trung

240
Trung tâm ngoại ngữ 

Ms Hà 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Ms Hà

Số nhà 10, Tiểu khu 5, Khu 1, phường Phố 

Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 10, Tiểu khu 5, Khu 1, phường 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
ttnnmsha@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị Thu 

Hà
Tiếng Anh 

241

Trung tâm ngoại ngữ 

Army English Yên 

Phong 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

giáo dục Army Thái Nguyên - Chi 

nhánh Army English Yên Phong

Tỉnh lộ 286, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh lộ 286, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

ttnnarmyyenphong@bacninh.e

du.vn
Nguyễn Thị Vân Tiếng Anh 

242
Trung tâm ngoại ngữ 

ETC

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

Giáo dục và Đào tạo ETC - Chi 

nhánh Bắc Ninh

Ô 5B tòa nhà N3, chung cư Cát Tường 

Thống Nhất, phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ô 5B tòa nhà N3, chung cư Cát Tường 

Thống Nhất, phường Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnetc@bacninh.edu.vn Vũ Thị Bích Hải Tiếng Anh 

243

Trung tâm ngoại ngữ 

Scots English Bắc Ninh 

2 

Công ty Cổ phần Scots English 

Australia

Tầng 2, Tòa Lotus Central, số 28 đường Lý 

Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh

Bắc Ninh

Tầng 2, Tòa Lotus Central, số 28 đường 

Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh

Bắc Ninh

ttnnscotsbn2@bacninh.edu.vn Bùi Thị Thu Tiếng Anh 

244
Trung tâm ngoại ngữ 

Kinh Bắc 2 

Công ty TNHH phát triển tài năng 

Kinh Bắc

Phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh

khu phố Đại Tự, phường Trí Quả, tỉnh 

Bắc Ninh
ttnnkinhbac@bacninh.edu.vn Trần Hồng Ngọc Tiếng Anh 

245
Trung tâm ngoại ngữ 

HK School 
Công ty TNHH Hương School

Số 83, đường Đỗ Trọng Vỹ, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 83, đường Đỗ Trọng Vỹ, phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc Ninh
ttnnhkschool@bacninh.edu.vn Chấu Thị Hương Tiếng Trung

246
Trung tâm ngoại ngữ 

KITE LEARNING

 Công ty Cổ phần văn hóa giáo dục 

KITE

Số 156, đường Âu Cơ, khu YNa, phường 

Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

Số 156, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, 

Tỉnh Bắc Ninh

ttnnkitelearning@bacninh.edu.

vn

Nguyễn Văn 

Thủy
Tiếng Anh 

247
Trung tâm ngoại ngữ 

Army English Bắc Ninh 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

giáo dục Army Thái Nguyên - Chi 

nhánh thành phố Bắc Ninh

Tầng 3, Số 320 Trần Hưng Đạo, phường Đại 

Phúc, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tầng 3, Số 320 Trần Hưng Đạo, phường 

võ cường, tỉnh Bắc Ninh
Thudv@armyenglish.edu.vn

Nguyễn Toàn 

Thắng
Tiếng Anh 

248
Trung tâm ngoại ngữ 

Hana Yên Phong 
Công ty TNHH UNISA

Thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh
Yên Lãng ,Yên Trung, Bắc Ninh

ttnnhanayenphong@bacninh.ed

u.vn
Lê Thị Chinh Tiếng Trung

249
Trung tâm ngoại ngữ Lê 

Gia 

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo 

ngoại ngữ Lê Gia

Khu đô thị Mới, thị trấn Chờ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đường Lương Bá Nhạc, Khu đô thị Mới, 

xã Yên Phong, Bắc Ninh 
ttnnlegia@bacninh.edu.vn Lê Thị Quyên Tiếng Trung

250
Trung tâm ngoại ngữ 

Hana Yên Phong 2
Chi nhánh Công ty TNHH UNISA

Số 31 Lê Doãn Chấp,  thị trấn Chờ,

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
SN 31, KP1, xã Yên Phong, Bắc Ninh

ttnnhanayenphong2@bacninh.e

du.vn
Lê Thị Chinh Tiếng Trung

251
Trung tâm ngoại ngữ 

WORLDMAP 
Công ty TNHH WORLDMAP Việt 

Nam

Số 259 đường Bình Than, phường Đại Phúc,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 259 đường Bình Than, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh
ttnnworldmap@bacninh.edu.vn Đỗ Đình Chinh Tiếng Anh 

252
Trung tâm ngoại ngữ 

Hà Ninh Bắc Ninh

Công ty TNHH Giáo dục 

Smartlearn Thái Nguyên

Khu nhà ở liền kề Vigracera, xã Đông Tiến, 

huyện

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Khu nhà ở liền kề Vigracera,Xã Đông 

Phong, Bắc Ninh 
ttnnhaninh@bacninh.edu.vn Hà Thị Ninh

 Tiếng Trung 

Quốc, Hàn 

Quốc, tiếng Anh

mailto:ttnnhanabn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnlhope@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnmintedu@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnlisabn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnmsha@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnscotsbn2@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnkinhbac@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhkschool@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnkitelearning@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnkitelearning@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnamrybacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnamrybacninh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanayenphong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanayenphong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanayenphong2@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhanayenphong2@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnworldmap@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhaninh@bacninh.edu.vn
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253
Trung tâm ngoại ngữ 

SISU ACADEMY 
Công ty TNHH SISU Academy

Số 45 đường Hoàng Hoa Thám, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh

Số 45 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

ttnnsisuacademy@bacninh.edu.

vn

Nguyễn Thành 

Vinh

Tiếng Anh, 

tiếng Trung, 

tiếng Hàn

254
Trung tâm ngoại ngữ 

HT Sky Edu 

Công ty TNHH giáo dục HT Sky 

Edu

Khu phố Cung Kiệm, phường Nhân Hòa, thị 

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu Phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, 

Tỉnh  Bắc Ninh
ttnnhtskyedu@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Thảo Tiếng Anh

255
Trung tâm ngoại ngữ 

Hana Nam Sơn 
Chi nhánh Công ty TNHH UNISA

Số 18 đường Sơn Đông, phường Nam Sơn, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 18 đường Sơn Đông, phường Nam 

Sơn,  tỉnh Bắc Ninh

ttnnhananamson@bacninh.edu.

vn

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
Tiếng Trung

256
Trung tâm ngoại ngữ 

Hương Hương Bắc Ninh 

Công ty TNHH Giáo dục và Hợp 

tác quốc tế Hương Hương

Khu Shophouse Phố Đỉnh, phương Phố Mới, 

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Khu phố Giang Liễu,phường Phương Liễu,  tỉnh Bắc Ninh

ttnnhuonghuong@bacninh.edu.

vn

Hoàng Thị Thu 

Hương
Tiếng Trung

257

Trung tâm ngoại ngữ 

Hanoi Connection Phố 

Dâu 

Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại HNC Phố Dâu

Khu phố Văn Quan, phường Trí Quả, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Văn Quan, phường Trí Quả, tỉnh 

Bắc Ninh
mrshuong.hnc@gmail.com

Vũ Thị Mai 

Hương
Tiếng Anh

258
Trung tâm ngoại ngữ 

Hà Bắc 2 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

quốc tế Avis

Thửa đất số 30, khu đô thị Đồng Riệc, thị 

trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thửa đất số 30, khu đô thị Đồng Riệc, xã 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
ttnnhb2@bacninh.edu.vn Tô Thị Hạnh

Tiếng Anh, 

tiếng Hàn

259
Trung tâm ngoại ngữ 

HA Thuận Thành 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

HA

Tầng 4, Toà nhà Vũ Khanh, đường Âu Cơ, 

phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Tầng 4, Toà nhà Vũ Khanh, đường Âu 

Cơ, Phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
ttnnha@bacninh.edu.vn

Cao Thị Thuỳ 

Linh 
Tiếng Anh

260
Trung tâm ngoại ngữ 

Thành Trung Edu
Công ty TNHH Thành Trung Edu

Số 33, phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Số 33, phố Chợ Sơn, xã Liên Bão, tỉnh 

Bắc Ninh

ttnnthanhtrungedu@bacninh.ed

u.vn

Nguyễn Tiến 

Hùng
Tiếng Anh

261
Trung tâm ngoại ngữ 

Wisdom Academy 

Công ty TNHH giáo dục Tuệ Đức 

Bắc Ninh

Khu phố Liễn Thượng, phường Đại Xuân, 

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Liễn Thượng phường Nhân Hoà 

tinh Bắc Ninh

ttnnwisdomacademy@bacninh.

edu.vn

Dương Thị Văn 

Thanh
Tiếng Anh

262
Trung tâm ngoại ngữ 

Brighten English 
Công ty TNHH Bright Ideas

Thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

ttnnbrightenenglish@bacninh.e

du.vn
Đào Thị Minh Lý Tiếng Anh

263

Trung tâm ngoại ngữ 

Bridge English Bắc 

Ninh

 thuộc Công ty TNHH Vàng bạc 

Hằng Ninh

Thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh
Thôn yên lãng xã yên trung tỉnh bắc ninh

ttnnbridgebnglish@bacninh.ed

u.vn

Nguyễn

Thị Thu Trang
Tiếng Anh

264
Trung tâm ngoại ngữ 

An Khang 

Công ty TNHH ngoại ngữ An 

Khang

Khu phố Trại Đường, phường Nhân Hòa, thị 

xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Trại Đường, phường Nhân Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnankhang@bacninh.edu.vn

Nguyễn Thị Thu 

Hà
Tiếng Anh

265
Trung tâm ngoại ngữ 

BlueSky English 

Công ty TNHH Phát triển hệ thống 

giáo dục Minh Khang

Khu phố Thường Vũ, phường An Bình, thị 

xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổ dân phố Thường Vũ- Phường Mão 

Điền- Bắc Ninh

ttnnblueskyenglish@bacninh.e

du.vn
Nguyễn Thị Liễu Tiếng Anh

266
Trung tâm ngoại ngữ 

Minh An 

Công ty TNHH du học và giáo dục 

Minh An

Số 85A, Nguyễn Huy Tưởng, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 85A, Nguyễn Huy Tưởng, Phường 

Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh
ttnnminhan@bacninh.edu.vn Nguyễn Thị Thùy

Trung Quốc, 

Hàn Quốc

267
Trung tâm ngoại ngữ 

Witty English 

Công ty TNHH Phát triển hệ thống 

giáo dục Ánh Dương

Thôn Quảng Lãm, xã Chi Lăng, thị xã Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Quảng Lãm, xã Chi Lăng, Tỉnh 

BắcNinh

ttnnwittyenglish@bacninh.edu.

vn
Ngô Thị Hạnh Tiếng Anh

268
Trung tâm ngoại ngữ 

Thảo Điệp 

Công ty

TNHH Giáo dục và Tư vấn Thảo 

Điệp

Số 6 Khu phố Đại

Đình, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

Số 6 Khu phố Đại

Đình, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnthaodiep@bacninh.edu.vn Dương Thị Điệp Tiếng Trung

269
Trung tâm ngoại ngữ 

Homeschool Bắc Ninh 

Công ty TNHH đào tạo và giáo dục 

thế hệ trẻ

Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh
Thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh

ttnnhomeschoolbn@bacninh.ed

u.vn
Nguyễn Thị Vân Tiếng Anh

270
Trung tâm ngoại ngữ 

WORLDMAP Bắc Ninh

Công ty TNHH WORLDMAP Việt 

Nam

Số nhà 29 ngõ 92

đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 29, ngõ 92

đường Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh

 

ttnnworldmapbn@bacninh.edu.

vn

Đỗ Đình Chinh Tiếng Anh

271
Trung tâm ngoại ngữ 

Blue Sky Thuận Thành

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Phong Châu

Khu Tam Á, phường Gia

Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Tam Á, phường Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnblueskythuanthanh@bacnin

h.edu.vn
Nguyễn Thị Loan Tiếng Anh

272
Trung tâm ngoại ngữ 

Happy House 

Công

ty TNHH đào tạo phát triển giáo 

dục Mai Anh

Thôn Thư Đôi, xã

Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Thư Đôi, Phường Ninh xá, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

ttnnhappyhouse@bacninh.edu.

vn

Trần Thị Ngọc 

Mai
Tiếng Anh

mailto:ttnnsisuacademy@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnsisuacademy@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhtskyedu@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhananamson@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhananamson@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhuonghuong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhuonghuong@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhb2@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhatt@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnthanhtrungedu@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnthanhtrungedu@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwisdomacademy@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwisdomacademy@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbrightenenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbrightenenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbridgebnglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnbridgebnglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnankhang@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnblueskyenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnblueskyenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnminhan@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwittyenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnwittyenglish@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnthaodiep@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhomeschoolbn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhomeschoolbn@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnblueskythuanthanh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnblueskythuanthanh@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhappyhouse@bacninh.edu.vn
mailto:ttnnhappyhouse@bacninh.edu.vn
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273
Trung tâm ngoại ngữ 

Amazing Languages 

Công ty TNHH Q&H Coaching 

Việt Nam - Chi nhánh tại Bắc Ninh

Số 62 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh 

Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 62 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc Ninh

ttnnamazinglanguages@bacnin

h.edu.vn

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Tiếng Anh, 

Tiếng Trung 

Quốc

274
Trung tâm ngoại ngữ 

Aster Academy 

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

Link Education

Khu phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Thanh Bình, phường Đồng 

Nguyen, tỉnh Bắc Ninh

ttnnsstereducation@bacninh.ed

u.vn

Trần Thị Thu 

Trang
Tiếng Anh

275
Trung tâm ngoại ngữ 

Bắc Hồ 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

quốc tế Bắc Hồ

Số 633, đường Âu Cơ, phường Hồ, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Số 633, đường Âu Cơ, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh
ttnnbacho@bacninh.edu.vn

Nguyễn Ngọc 

Huyền
Tiếng Trung

276
Trung tâm ngoại ngữ 

Cambridge Quế Võ 
Công ty TNHH miền trời xanh

Số 123 Trương Định, phường Phượng Mao, 

thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Số 123 Trương Định, phường Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnncambridgequevo@bacninh.

edu.vn

Nguyễn Hoài 

Thanh
Tiếng Anh

277
Trung tâm ngoại ngữ 

Kinh Bắc TH 

Công ty cổ phần hợp tác quốc tế 

Kinh Bắc

Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Đoài, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh ttnnkinhbacth@bacninh.edu.vn Lê Thu Trang Tiếng Trung

278
Trung tâm ngoại ngữ 

Lalala 

Công ty TNHH giáo dục Mai Vàng 

Education

Khu phố Tú Tháp, phường Song Hồ, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Tú Tháp, phường Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnlalala@bacninh.edu.vn Đinh Thị Mai Lan Tiếng Anh

279
Trung tâm ngoại ngữ 

Morning Bee 

Công ty TNHH giáo dục Morning 

Bee

Số 469 đường Âu Cơ, phường Hồ, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Số 469 đường Âu Cơ, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

ttnnmorningbee@bacninh.edu.

vn

Ngô Thị Ngọc 

Ánh
Tiếng Anh

280
Trung tâm ngoại ngữ 

MsThu English 

Công ty TNHH phát triển hệ thống 

giáo dục Anh Minh

Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Du Tràng, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnmsthuenglish@bacninh.edu

.vn
Lê Thị Thu Tiếng Anh

281
Trung tâm ngoại ngữ 

Step 

Công ty TNHH đào tạo và tư vấn 

du học Step Việt Nam

Số 01 Lương Văn Can, phường Kinh Bắc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 01 Lương Văn Can, phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh
ttnnstep@bacninh.edu.vn Nguyễn Lê Hoàng Tiếng Anh

282
Trung tâm ngoại ngữ 

Westar Gia Bình

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển dịch vụ Trường Phát Việt 

Nam

Thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hương Vinh , xã Gia Bình , tỉnh 

Bắc Ninh

ttnnwestargiabình@bacninh.ed

u.vn
Hoàng Thị Vinh Tiếng Anh

283
Trung tâm ngoại ngữ 

Winny English 

Công ty TNHH giáo dục Winny 

Edu

Thôn Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đông, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh

ttnnwinnyenglish@bacninh.edu

.vn

Nguyễn Hà Tùng 

Lâm
Tiếng Anh

284
Trung tâm ngoại ngữ 

Kevin

Công ty TNHH đào tạo và tư vấn 

du học Bồ Sơn

Số 594, đường Nguyễn Trãi, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 594, đường Nguyễn Trãi, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh
ttnnkevin@bacninh.edu.vn

Trần Thị Hồng 

Minh

Tiếng Anh, 

Tiếng Trung

285
Trung tâm ngoại ngữ 

HDK Bắc Ninh

Công ty cổ phần giáo dục HĐK 

Bắc Ninh

Số 73 đường Lý Thái

Tổ, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh

Số 73 đường Lý Thái

Tổ, xa Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

ttnnhdkbacninh@bacninh.e
du.vn

Hoàng Tuyết Mai Tiếng Anh

286
Trung tâm ngoại ngữ 

Monghan Chinese 

Công ty TNHH hợp tác quốc tế 

Mộng Hán 

Số 14, quốc lộ 18, phường Phố Mới, thị xã 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quốc lộ 18, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

ttnnmonghanchinese@bacninh.

edu.vn

Phùng Thị 

Phương
Tiếng Trung

287
Trung tâm ngoại ngữ 

Bee English Gia Bình 
Công ty TNHH Hương Đạo

Thôn Cẩm Xá, thị trấn Nhân Thắng, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnbeeenglishgiabinh@bacnin

h.edu.vn
Lê Hồ Phương Tiếng Anh

288
Trung tâm ngoại ngữ 

Bình Minh Lương Tài

 Công ty TNHH giáo dục công dân 

toàn cầu

Thôn Đan Quế, xã Trung Chính, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đan Quế, xã Trung Chính, tỉnh Bắc 

Ninh

ttnnbinhminhlươngtai@bacnin

h.edu.vn

Nguyễn Việt 

Dũng
Tiếng Anh

289
Trung tâm ngoại ngữ 

Blue Whale 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Hà Tú

Số nhà 20, xóm Rừng, khu phố Trang Hạ, 

phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Số nhà 20, xóm Rừng, Trang Hạ, phường 

Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh
ttnnbluewhale@bacninh.edu.vn Phan Thị Hà Tiếng Anh

290

Trung tâm ngoại ngữ 

Bridge English Bắc 

Ninh 2 

Công ty TNHH vàng bạc Hằng 

Ninh

Thôn đông xã tam giang huyện yên phong 

tỉnh bắc ninh
Thôn đông xã tam giang tỉnh bắc ninh

ttnnbridgeenglishbacninh2@ba

cninh.edu.vn

Nguyễn Thị Thu 

Trang
Tiếng Anh

291
Trung tâm ngoại ngữ 

Cambridge Kinh Bắc 

Công ty TNHH giáo dục Tuệ Đức 

Bắc Ninh

Số 08 đường Kinh Bắc 48, phường Kinh 

Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 08 đường Kinh Bắc 48, phường Kinh 

Bắc,tỉnh Bắc Ninh

ttnncambridgekinhbac@bacnin

h.edu.vn

Vũ Thị Minh 

Châu

Tiếng Anh, 

tiếng Trung

292
Trung tâm ngoại ngữ 

Hoa Sơn 

Công ty TNHH đầu tư giáo dục 

Hoa Sơn

Số 336 đường Minh Khai, phương Đông 

Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số 336 đường Minh Khai, phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ttnnhoason@bacninh.edu.vn

Nguyễn Mạnh 

Hùng
Tiếng Trung

293
Trung tâm ngoại ngữ 

Lucky Star Võ Cường 

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

Quỳnh Mai

Đường Võ Cường 65, Khu Bồ Sơn, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

Đường Võ Cường 65, Khu Bồ Sơn, 

Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh

ttnnluckystarvocuong@bacninh

.edu.v
Ngô Diệu Linh Tiếng Anh

294
Trung tâm ngoại ngữ 

MsHải Lý 

Công ty TNHH trung tâm dạy 

thêm-học thêm Hải Lý

Thôn Phú Dưới, xã Phú Hòa, huyện Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phú Dưới, xã Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh
ttnnmshaily@bacninh.edu.vn Nguyễn Văn Hảo Tiếng Anh
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Trước khi sáp nhập 02 tỉnh

 Bắc Giang, Bắc Ninh

Theo địa bàn hành chính

 tỉnh Bắc Ninh mới

Giám đốc 

trung tâm

Đào tạo 

ngoại ngữ 

Ghi 

chú
TT Tên trung tâm

Pháp nhân có hồ sơ đề nghị 

cho phép thành lập

Địa chỉ trụ sở chính 

Email

295
Trung tâm ngoại ngữ 

Nhật Bản I - School 

Chi nhánh Công ty TNHH Giáo 

dục Quốc tế I - School

Số nhà 34-36 đường Nguyễn Đức Trung, khu 

phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 34-36 Đường Nguyễn Đức Trung, 

Khu phố Giang Liễu , Phường Phương 

Liễu, Tỉnh Bắc Ninh.

ttnnnhatbanIschool@bacninh.e

du.vn
Nguyễn Thị Huê Tiếng Nhật

296
Trung tâm ngoại ngữ 

Tinco 

Công ty cổ phần giáo dục và hợp 

tác quốc tế Tinco

Đường Lệ Chi Viên, thị trấn Gia Bình, 

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Đường Lệ Chi Viên, xã Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh
ttnntinco@bacninh.edu.vn Tạ Thị Hòa Tiếng Trung

297
Trung tâm ngoại ngữ 

Việt Ngữ 

Công ty TNHH giáo dục Mai Vàng 

Education

Khu phố Đông Khê, phường Song Hồ, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Đông Khê, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh
ttnnvietngu@bacninh.edu.vn Đinh Thị Mai Lan Tiếng Anh

298
Trung tâm ngoại ngữ 

WYATT 
Công ty TNHH Hoàng Minh Edu

Số 585 đường Hàn Thuyên, phường Đại 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 585 đường Hàn Thuyên, phường Vo 

Cuong, tỉnh Bắc Ninh
ttnnwyatt@bacninh.edu.vn Ngô Hải Yến Tiếng Anh

299
Trung tâm tin học 

MINDX Bắc Ninh

 Công ty cổ phần trường học công 

nghệ MINDX 

Tầng 4, tòa nhà Dương Tuấn, đường Lý Thái 

Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Tầng 4, toà nhà Dương Tuấn, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

ttthmindxbacninh@bacninh.ed

u.vn
Triệu Văn Thế

576

(19/7/2024 )

300
Trung tâm ngoại ngữ, 

tin học Thái Bình 
Công ty TNHH Bình Than

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh
Xã Trung Kên, tỉnh Bắc Ninh Tạ Quang Hải

301
Trung tâm ngoại ngữ L-

Hope

Công ty TNHH phát triển giáo dục 

L-Hope

Khu khả lễ, phường võ cường, Thành Phố 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh
ttnnlhope@bacninh.edu.vn Hồ Thị Oanh Tiếng Anh

302
Trung tâm ngoại ngữ 

Ngôi Sao Việt

Côngty TNHH Phát triển giáo dục 

Ngôi Sao Việt
Số10 Ngô Diễn - Kinh Bắc - Bắc Ninh Số10 - Ngô Diễn - Kinh Bắc - Bắc Ninh

ttnnngoisaoviet@bacninh.edu.v

n

Nguyễn Thị 

Thanh
TiếngAnh

303
Trung tâm ngoại ngữ 

Jolly English Đại Đồng

Công ty TNHH GD & ĐT Ngoại 

Ngữ Bảo Minh

Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng,huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh leobaominh@gmail.com Vũ Thị Ngọc Ánh Tiếng Anh

304
Trung tâm ngoại ngữ 

Galaxy Gia Bình
Công ty CP đào tạo Quốc tế F.A.T Cao Lỗ Vương, Gia Bình, Bắc Ninh Cao Lỗ Vương, Gia Bình, Bắc Ninh Galaxy.giabinh@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hồng Minh
Tiếng Anh

305
Trung tâm ngoại ngữ 

SIC VIỆT NAM

Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn 

du học SIC Việt Nam

Lô 1,2,3 LK2, khu nhà ở kết hợp thương mại 

Ấp Đông Côi, Phường Hồ, TX Thuận Thành, 

Bắc Ninh

Lô 1,2,3 LK2 khu nhà ở kết hợp thương 

mại Ấp Đông Côi, Phường Thuận Thành, 

Bắc Ninh

sicvietnam.edu@gmail.com
Đinh Thị Lan 

Anh
Tiếng Anh

306
Trung tâm ngoại ngữ 

Ezilingo 

Công ty Cổ phần Edu Key Việt 

Nam

số 1 Nguyễn Văn Trỗi- Đình Bảng- Từ Sơn- 

Bắc Ninh

Số 1 Nguyễn Văn Trỗi- Đình Bảng- Từ 

Sơn- Bắc Ninh

giasugioiminhduong@gmail.co

m
Lê Thuỳ Linh Tiếng Anh

307
Trung tâm ngoại ngữ 

Future Education

Công ty TNHH MTV đầu tư và 

phát triển Thiện Bảo

Khu phố Khương Tự , phường Thanh 

Khương, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh 

Khu phố Khương Tự , phường Trí Qủa, 

Bắc Ninh 
hiennt.invest@gmail.com Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh

308
Trung tâm ngoại ngữ 

HK School
Công ty TNHH Hương School

83 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Tiền Ninh Vệ, 

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

83 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh 

Bắc Ninh
hk.school.83@gmail.com Chấu Thị Hương Tiếng Trung

309
Trung tâm ngoại ngữ 

Ant English Bắc Ninh

Công ty cổ phần Giáo dục và Công 

nghệ Edu Inspire

Số 46A đường Trần Quốc Toản, Ninh Xá, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 46A đường Trần Quốc Toản, phường 

Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
antenglishbacninh@gmail.com Vũ Thị Quyên Tiếng Anh
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